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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Nghị quyết 88/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo 

khoa giáo dục phổ thông nêu rõ mục tiêu “ Góp phần chuyển nền giáo dục nặng 

về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất 

và năng lực, hài hòa: đức - trí - thể - mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi 

học sinh” và yêu cầu “Đổi mới toàn diện mục tiêu, nội dung, phương pháp và 

hình thức tổ chức giáo dục, thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục theo yêu 

cầu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; khắc phục tình trạng quá tải; 

tăng cường thực hành và gắn với thực tiễn cuộc sống”.  

Để đạt được mục tiêu và yêu cầu như nêu ở trên trong những năm qua, 

phần lớn giáo viên đã được bồi dưỡng và áp dụng trong thực tế các phương 

pháp và kĩ thuật dạy học tích cực. Các thuật ngữ như phương pháp dạy học tích 

cực, dạy học dựa trên dự án, dạy học giải quyết vấn đề, phương pháp "Bàn tay 

nặn bột"...; các kĩ thuật dạy học tích cực như động não, khăn trải bàn, bản đồ tư 

duy,... không còn xa lạ với đông đảo giáo viên hiện nay. Tuy nhiên, việc thực 

hiện chúng hàng ngày trên lớp là việc làm còn rất khó khăn, có nhiều nguyên 

nhân dẫn đến những khó khăn nhưng có một nguyên nhân đó là ”việc dạy học 

hiện nay chủ yếu được thực hiện trên lớp theo bài/tiết trong sách giáo khoa. 

Trong phạm vi một tiết học, không đủ thời gian để tổ chức đầy đủ các hoạt 

động học của học sinh theo tiến trình sư phạm của một phương pháp dạy học 

tích cực, dẫn đến nếu có sử dụng phương pháp dạy học tích cực đó thì cũng 

mang tính hình thức, đôi khi còn máy móc dẫn đến kém hiệu quả, chưa thực sự 

phát huy được tính tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh; hiệu quả khai thác sử 

dụng các phương tiện dạy học và tài liệu bổ trợ theo phương pháp dạy học tích 

cực bị hạn chế”[21], và không thể phát triển được năng lực người học theo chủ 

trương đổi mới căn bản và toàn diện đề ra. Vì vậy, căn cứ vào chương trình 

hiện hành chúng ta có thể bố cục lại một số nội dung dạy học thành các chuyên 
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đề dạy học thì mới tạo điều kiện để giáo viên có thể đổi mới phương pháp dạy 

học được một cách triệt để.  

Năng lực giao tiếp và hợp tác là một trong những năng lực được nhiều 

nước xây dựng trong bộ các năng lực cốt lõi người học cần có trong thế kỉ XXI. 

Việt Nam cũng đã xây dựng bộ năng lực cốt lõi cho chương trình gồm 9 năng 

lực chung trong đó có năng lực giao tiếp và hợp tác, điều này cho thấy năng lực 

giao tiếp và hợp tác là một năng lực rất quan trọng đối với người học. Việc phát 

triển năng lực giao tiếp và hợp tác trong các cấp học, môn học là rất cần thiết.  

Từ những lí do trên chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: Tổ chức dạy học 

chủ đề “Chất khí” vật lý 10 nhằm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác 

của học sinh. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Tổ chức dạy học chủ đề “Chất khí” vật lý 10 nhằm phát triển năng lực 

giao tiếp và hợp tác của học sinh. 

3. Giả thuyết khoa học 

Nếu tổ chức dạy học các kiến thức chủ đề chất khí Vật lí 10 phù hợp với 

lí luận dạy học hiện đại thì có thể phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác của 

học sinh THPT.    

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

HS khối 10 các trường THPT tỉnh Hải Dương 

Kiến thức về chất khí 

Nghiên cứu và tổ chức dạy học chủ đề “Chất khí” Vật lý 10 nhằm phát 

triển năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh.  

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu ở trên, chúng tôi đề ra các nhiệm vụ 

nghiên cứu cụ thể như sau: 

+ Nghiên cứu về tính tích cực nhận thức của học sinh trong dạy học 

vật lí. 
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+ Nghiên cứu lý luận về việc dạy học theo chủ đề trong dạy học vật lí 

nhằm phát triển năng lực hợp tác của học sinh. 

+ Thiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức chủ đề  “Chất khí” Vật lí 

10 nhằm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh. 

+ Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm tra giả thuyết khoa học và 

tính khả thi của các tiến trình dạy học đã thiết kế. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

6.1. Nghiên cứu lí thuyết 

+ Nghiên cứu cơ sở lý luận tâm lý học, giáo dục học và lí luận DH bộ 

môn Vật lý hiện đại. 

+ Nghiên cứu các văn kiện của Đảng, chính sách của Nhà nước cùng với 

các chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề đổi mới phương pháp DH 

hiện nay ở trường THPT. 

+ Nghiên cứu mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ DH của bộ môn vật lí ở 

trường THPT. 

6.2. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

+ Điều tra khảo sát thực tế việc dạy học theo chủ đề và nghiên cứu các 

biểu hiện năng lực của học sinh ở một số trường THPT Tỉnh Hải Dương. Dự 

giờ, tham khảo giáo án dạy học, trao đổi với giáo viên về vấn đề dạy học theo 

chủ đề “Chất khí” Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác của 

học sinh. 

+ Tổ chức thực nghiệm sư phạm ở một số trường THPT ở Tỉnh Hải 

Dương về các tiến trình dạy học đã soạn thảo có đối chứng để kiểm tra tính khả 

thi, cụ thể làm nổi bật vai trò của việc dạy học theo chủ đề một số kiến thức vật 

lí nhằm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh. 

6.3. Phương pháp thống kê toán học: 

Sử dụng phương pháp thống kê để đánh giá kết quả thực nghiệm 

sư phạm. 
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7. Đóng góp của đề tài 

+ Góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận của dạy học theo chủ đề nhằm phát 

triển năng giao tiếp và hợp tác, vai trò của dạy học theo chủ đề nhằm phát triển 

năng lực giao tiếp và hợp tác trong dạy học Vật lý tại trường THPT. 

+ Thiết kế được một số tiến trình dạy học theo chủ đề “Chất khí” Vật lí 

10 nhằm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh. 

+ Các kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên 

dạy bộ môn Vật lí ở các trường THPT trong tỉnh Hải Dương. 

8. Cấu trúc của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, cấu 

trúc luận văn gồm có ba chương: 

Chương 1: Cơ sở lí luận của việc dạy học theo chủ đề “chất khí” vật lý 

10 nhằm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh. 

Chương 2: Tổ chức dạy học chủ đề “chất khí” vật lý 10 nhằm phát 

triển năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh. 

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ “CHẤT KHÍ” 

VẬT LÝ 10 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP 

VÀ HỢP TÁC CỦA HỌC SINH 

1.1. Năng lực giao tiếp và hợp tác 

1.1.1. Khái niệm 

1.1.1.1. Khái niệm năng lực 

Khái niệm về năng lực dù được nhiều học giả đề cập đến nhưng cho đến 

nay việc thống nhất một định nghĩa vẫn là một điều khó khăn. Ngay từ những 

năm 1965, Noam Chomsky đã phân biệt “năng lực” và “hành vi” ngôn ngữ 

theo đó “năng lực là một sự tiềm tàng được hiện thực hóa thông qua lời nói 

hoặc chữ viết để tạo nên hành vi”. Điều này được thể hiện rõ trong từ điển 

Robert: “năng lực là một hệ thống được tạo nên bởi các nguyên tắc và các yếu 

tố vận dụng các nguyên tắc này, được kết hợp bởi người dùng một ngôn ngữ tự 

nhiên cho phép tạo ra một số lượng không giới hạn các câu đúng ngữ pháp của 

ngôn ngữ này và cho phép hiểu những câu chưa từng nghe thấy”. Như vậy, 

dưới cái nhìn ngôn ngữ học, Chomsky cho rằng năng lực là một thứ sẵn có của 

chủ thể với tri thức mang tính hình thức của các cấu trúc ngữ pháp tồn tại độc 

lập ngoài ngữ cảnh hay các giá trị ngữ dụng liên quan, và như vậy chỉ nằm ở 

mức độ thành lập câu. Chính vì thế, đối với Chomsky, năng lực không phải là 

đối tượng của quá trình học mà nó có được dựa trên quá trình chín muồi của bộ 

não (Dolz, Pasquier et Bronckart, 1993: 23-24). 

Đặt trên quan điểm chung về năng lực trong giảng dạy các môn học phổ 

thông, Christian DELORY cho rằng năng lực là “tập hợp đầy đủ các kiến thức, 

kỹ năng làm việc, kỹ năng sống giúp thích nghi, giải quyết vấn đề và thực hiện 

dự án trong một tình huống nào đó” (Christian DELORY, 2000). Khái niệm 

này cho chúng ta thấy đầy đủ hơn về các yếu tố cấu thành “năng lực”. Như vậy, 

năng lực trước tiên là một tập hợp của các yếu tố “kiến thức” và “kỹ năng” để 
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thực hiện một việc gì đó (giải quyết vấn đề hay thực hiện dự án) nhưng phải đặt 

trong một “tình huống” cụ thể. Khái niệm này đưa ra có tính bao hàm đầy đủ 

các yếu tố cấu thành đối tượng của việc học, dạy trong trường học. 

Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (NXB Đà Nẵng, 1998) [12] có 

giải thích: Năng lực là: “Khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để 

thực hiện một hoạt động nào đó. Phẩm chất tâm lí và sinh lí tạo cho con người 

khả năng hoàn thành một loại hoạt động nào đó với chất lượng cao”. 

Trong chương trình giáo dục phổ thông 2017 có nêu rõ: năng lực “là 

thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình 

học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kỹ 

năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,... thực hiện 

thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những 

điều kiện cụ thể”.  

1.1.1.2. Vấn đề năng lực giao tiếp và hợp tác. 

Năng lực thể hiện sự vận dụng tổng hợp nhiều yếu tố (phẩm chất của 

người lao động, kiến thức và kỹ năng) được thể hiện thông qua các hoạt động 

của cá nhân nhằm thực hiện một loại công việc nào đó. Năng lực bao gồm các 

yếu tố cơ bản mà mọi người lao động, mọi công dân đều cần phải có, đó là 

các năng lực chung, cốt lõi”. Chương trình giáo dục phổ thông 2017 đã xác 

định những năng lực chung được tất cả các môn học và hoạt động giáo dục (sau 

đây gọi chung là môn học) góp phần hình thành, phát triển: năng lực tự chủ và 

tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

1.1.2. Các biểu hiện và mức độ của năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh 

Chương trình giáo dục phổ thông 2017 nêu lên yêu cầu về các biểu hiện 

và mức độ của năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh cấp Trung học phổ 

thông như sau: 

1.1.2.1. Xác định mục đích, nội dung, phương tiện và thái độ giao tiếp 

- Xác định được mục đích giao tiếp phù hợp với đối tượng và ngữ cảnh giao 

tiếp; dự kiến được thuận lợi, khó khăn để đạt được mục đích trong giao tiếp. 
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- Biết lựa chọn nội dung, kiểu loại văn bản, ngôn ngữ và các phương tiện 

giao tiếp khác phù hợp với ngữ cảnh và đối tượng giao tiếp. 

- Tiếp nhận được các văn bản về những vấn đề khoa học, nghệ thuật phù 

hợp với khả năng và định hướng nghề nghiệp của bản thân, có sử dụng ngôn 

ngữ kết hợp với các loại phương tiện phi ngôn ngữ đa dạng. 

- Biết sử dụng sử dụng ngôn ngữ kết hợp với các loại phương tiện phi 

ngôn ngữ đa dạng để trình bày thông tin, ý tưởng và để thảo luận, lập luận, 

đánh giá về các vấn đề trong khoa học, nghệ thuật phù hợp với khả năng và 

định hướng nghề nghiệp. 

- Chủ động trong giao tiếp; tự tin và biết kiểm soát cảm xúc, thái độ khi 

nói trước nhiều người. 

1.1.2.2. Thiết lập, phát triển các quan hệ xã hội; điều chỉnh và hoá giải các 

mâu thuẫn 

- Nhận biết và thấu cảm được suy nghĩ, tình cảm, thái độ của người khác. 

- Xác định đúng nguyên nhân mâu thuẫn giữa bản thân với người khác 

hoặc giữa những người khác với nhau và biết cách hoá giải mâu thuẫn. 

1.1.2.3. Xác định mục đích và phương thức hợp tác 

Chủ động đề xuất mục đích hợp tác để giải quyết một vấn đề do bản thân 

và những người khác đề xuất; lựa chọn hình thức làm việc nhóm với quy mô 

phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ. 

1.1.2.4. Xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân 

Phân tích được các công việc cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ của 

nhóm; sẵn sàng nhận công việc khó khăn của nhóm. 

1.1.2.5. Xác định nhu cầu và khả năng của người hợp tác 

Qua theo dõi, đánh giá được khả năng hoàn thành công việc của từng 

thành viên trong nhóm để đề xuất điều chỉnh phương án phân công công việc 

và tổ chức hoạt động hợp tác. 
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1.1.2.6. Tổ chức và thuyết phục người khác 

Theo dõi tiến độ hoàn thành công việc của từng thành viên và cả nhóm 

để điều hoà hoạt động phối hợp; khiêm tốn tiếp thu sự góp ý và nhiệt tình chia 

sẻ, hỗ trợ các thành viên trong nhóm. 

1.1.2.7. Đánh giá hoạt động hợp tác 

Căn cứ vào mục đích hoạt động của nhóm, đánh giá được mức độ đạt 

mục đích của cá nhân và của nhóm; rút kinh nghiệm cho bản thân và góp ý 

được cho từng người trong nhóm. 

1.1.2.8. Hội nhập quốc tế 

- Có hiểu biết cơ bản về hội nhập quốc tế. 

- Chủ động, tự tin trong giao tiếp với bạn bè quốc tế; biết kết nối với bạn 

bè quốc tế. 

- Biết tìm đọc tài liệu nước ngoài phục vụ công việc học tập và định 

hướng nghề nghiệp của mình và bạn bè” [6]. 

1.1.3. Cấu  trúc của năng lực giao tiếp và hợp tác. Phân chia các mức độ của 

hành vi 

1.1.3.1. Cấu  trúc của năng lực giao tiếp và hợp tác. 

Thành tố Hành vi 

1. Tạo nhóm và lập kế hoạch 

giao tiếp và hợp tác. 

Di chuyển ,tạo nhóm làm việc. 

Lập kế hoạch giao tiếp và hợp tác. 

2.Tham gia hoạt động giao tiếp 

và hợp tác. 

Xác định vị trí và nhiệm vụ của bản thân 

trong hoạt động giao tiếp và hợp tác. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Nêu ý kiến cá nhân - kết quả thực hiện 

nhiệm vụ. 

Trao đổi ý kiến lẫn nhau. 

Tổng hợp kết quả giao tiếp và hợp tác. 

3.Đánh giá hoạt động giao tiếp 

và hợp tác của bản thân và của 

các thành viên khác trong hoạt 

động giao tiếp và hợp tác. 

Tự đánh giá kết quả làm việc của bản thân 

và của nhóm. 

Đánh giá lẫn nhau. 
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1.1.3.2. Phân chia các mức độ của hành vi 

Thành tố Hành vi 
Mức độ 

Mức 3 Mức 2 Mức 1 

1. Tạo 

nhóm và 

lập kế 

hoạch giao 

tiếp và 

hợp tác 

1.1. Di 

chuyển, 

tạo nhóm 

giao tiếp 

và hợp tác 

Di chuyển một 

cách trật tự, 

nhanh nhẹn, tập 

hợp đúng nhóm 

theo yêu cầu. 

Di chuyển 1 

cách trật tự, còn 

khó khăn trong 

việc xác định 

đúng nhóm theo 

yêu cầu. 

Di chuyển lộn 

xộn, mất nhiều 

thời gian, chưa 

xác định đúng 

nhóm theo yêu 

cầu. 

1.2. Lập 

kế hoạch 

giao tiếp 

và hợp tác 

Xác định đúng 

nhiệm vụ của 

nhóm. Dự kiến 

được các công 

việc phải làm 

theo trình tự và 

thời gian hợp lí. 

Tìm hiểu và đánh 

giá chính xác 

năng lực của bản 

thân và của các 

bạn khác, từ đó 

phân công nhiệm 

vụ phù hợp. 

Xác định đúng 

nhiệm vụ của 

nhóm. Dự kiến 

được các công 

việc phải làm 

theo trình tự và 

thời gian hợp lí 

nhưng đánh giá 

chưa chính xác 

năng lực của 

bản thân và của 

các thành viên 

khác nên phân 

công nhiệm vụ 

chưa phù hợp. 

Chưa xác định 

đúng nhiệm vụ 

của nhóm. Còn 

lúng túng trong 

việc dự kiến 

các công việc 

phải làm. Phân 

công nhiệm vụ 

chưa phù hợp 

với năng lực 

của từng thành 

viên. 

2.Tham 

gia hoạt 

động giao 

tiếp và 

hợp tác 

2.1. Xác 

định vị trí 

và nhiệm 

vụ của bản 

thân trong 

hoạt động 

giao tiếp 

và hợp tác 

Xác định đúng vị 

trí và nhiệm vụ 

của bản thân 

trong hoạt động 

giao tiếp và hợp 

tác 

Xác định đúng 

vị trí nhưng 

chưa xác định 

đúng nhiệm vụ 

của bản thân 

trong hoạt động 

giao tiếp và hợp 

tác 

Chưa xác định 

đúng vị trí và 

nhiệm vụ của 

bản thân trong 

hoạt động giao 

tiếp và hợp tác 

2.2. Thực 

hiện 

nhiệm vụ 

Tích cực tìm tòi, 

nghiên cứu tài 

liệu và hoàn 

Tích cực tìm 

tòi, nghiên cứu 

tài liệu nhưng 

Chưa tích cực 

tìm tòi, nghiên 

cứu tài liệu và 
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Thành tố Hành vi 
Mức độ 

Mức 3 Mức 2 Mức 1 

được giao thành tốt nhiệm 

vụ được giao 

hoàn thành 

chưa tốt nhiệm 

vụ được giao 

không hoàn 

thành nhiệm vụ 

được giao 

2.3. Nêu ý 

kiến cá 

nhân - kết 

quả thực 

hiện 

nhiệm vụ 

Trình bày ý kiến 

cá nhân một cách 

ngắn gọn, mạch 

lạc, dễ hiểu và 

giải thích, chứng 

minh được quan 

điểm, ý kiến của 

mình một cách 

thuyết phục, hấp 

dẫn người nghe. 

Trình bày ý 

kiến cá nhân 

một cách ngắn 

gọn, mạch lạc, 

dễ hiểu nhưng 

chưa giải thích, 

chứng minh 

được quan 

điểm, ý kiến 

của mình hoặc 

có giải thích 

nhưng lí lẽ chưa 

thật sự thuyết 

phục, hấp dẫn 

người nghe. 

Trình bày ý 

kiến cá nhân 

chưa ngắn gọn, 

mạch lạc, dễ 

hiểu  và chưa 

giải thích, 

chứng minh 

được quan 

điểm, ý kiến 

của mình hoặc 

có giải thích 

nhưng lí lẽ chưa 

thật sự thuyết 

phục, hấp dẫn 

người nghe. 

2.4. Trao 

đổi ý kiến 

lẫn nhau 

Tranh luận đúng 

nội dung với thái 

độ tôn trọng,biết 

lắng nghe ý kiến 

trái chiều, biết 

chia sẻ thông tin 

Tranh luận 

đúng nội dung 

nhưng có thái 

độ chưa tôn 

trọng,chưa biết 

lắng nghe, còn 

gay gắt bảo thủ 

ý kiến cá nhân 

Tranh luận 

chưa đúng nội 

dung và có thái 

độ chưa tôn 

trọng, chưa biết 

lắng nghe, còn 

gay gắt bảo thủ 

ý kiến cá nhân 

2.5. Tổng 

hợp kết 

quả giao 

tiếp và 

hợp tác 

Tổng hợp được ý 

kiến của các 

thành viên trong 

nhóm một cách 

đầy đủ, chính 

xác. Viết được 

báo cáo kết quả 

Tổng hợp được 

ý kiến của các 

thành viên 

trong nhóm một 

cách đầy đủ, 

chính xác. 

Nhưng viết báo 

Tổng hợp ý 

kiến của các 

thành viên 

trong nhóm còn 

chưa đầy đủ, 

chính xác. 

Chưa viết được 
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Thành tố Hành vi 
Mức độ 

Mức 3 Mức 2 Mức 1 

thực hiện nhiệm 

nhiệm vụ một 

cách hợp lí, khoa 

học với từ ngữ 

và cách trình bày 

phù hợp 

cáo kết quả 

thực hiện nhiệm 

nhiệm vụ chưa 

hợp lí, khoa 

học.  

báo cáo kết quả 

thực hiện nhiệm 

nhiệm vụ một 

cách hợp lí, 

khoa học. 

3. Đánh 

giá hoạt 

động hợp 

tác của 

bản thân 

và của các 

thành viên 

khác trong 

hoạt động 

giao tiếp 

và hợp tác 

3.1.Tự 

đánh giá  

Đánh  giá chính 

xác, khách quan 

kết quả đạt được 

của bản thân, rút 

kinh nghiệm cho 

bản thân 

Đánh  giá chính 

xác, khách quan 

kết quả đạt 

được của bản 

thân, nhưng 

chưa rút ra 

được kinh 

nghiệm cho bản 

thân 

Đánh  giá chưa 

chính xác, 

khách quan kết 

quả đạt được 

của bản thân và 

chưa rút ra 

được kinh 

nghiệm cho bản 

thân 

3.2. Đánh 

giá lẫn 

nhau 

Đánh giá một 

cách chính xác, 

khách quan công 

bằng kết quả đạt 

được của người 

khác, nhóm 

khác, rút kinh 

nghiệm cho bản 

thân 

Đánh giá một 

cách chính xác, 

khách quan 

công bằng kết 

quả đạt được 

của người khác, 

nhóm khác, 

nhưng chưa rút 

ra được kinh 

nghiệm cho bản 

thân 

Đánh giá chưa 

chính xác, 

khách quan 

công bằng kết 

quả đạt được 

của người khác, 

nhóm khác. 

1.2. Dạy học theo chủ đề một số kiến thức Vật lí ở trường phổ thông 

1.2.1. Khái niệm chủ đề dạy học vật lí 

“Dạy học theo chủ đề  là hình thức tìm tòi những khái niệm, tư tưởng, 

đơn vị kiến thức, nội dung bài học, chủ đề,… có sự giao thoa, tương đồng lẫn 

nhau, dựa trên cơ sở các mối liên hệ về lí luận và thực tiễn được đề cập đến 
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trong các môn học hoặc các hợp phần của môn học đó (tức là con đường tích 

hợp những nội dung từ một số đơn vị, bài học, môn học có liên hệ với nhau) 

làm thành nội dung học trong một chủ đề có ý nghĩa hơn, thực tế hơn, nhờ đó 

học sinh có thể tự hoạt động nhiều hơn để tìm ra kiến thức và vận dụng vào 

thực tiễn. 

Dạy học theo chủ đề là sự kết hợp giữa mô hình dạy học truyền thống và 

hiện đại, ở đó giáo viên không dạy học chỉ bằng cách truyền thụ (xây dựng) 

kiến thức mà chủ yếu là hướng dẫn học sinh tự lực tìm kiếm thông tin, sử dụng 

kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ có ý nghĩa thực tiễn. 

Dạy học theo chủ đề là một mô hình mới cho hoạt động lớp học thay thế 

cho lớp học truyền thống (với đặc trưng là những bài học ngắn, cô lập, những 

hoạt động lớp học mà giáo viên giữ vai trò trung tâm) bằng việc chú trọng 

những nội dung học tập có tính tổng quát, liên quan đến nhiều lĩnh vực, với 

trung tâm tập trung vào học sinh và nội dung tích hợp với những vấn đề, 

những thực hành gắn liền với thực tiễn. 

Với mô hình này, học sinh có nhiều cơ hội làm việc theo nhóm để giải 

quyết những vấn đề xác thực, có hệ thống và liên quan đến nhiều kiến thức 

khác nhau. Các em thu thập thông tin từ nhiều nguồn kiến thức. 

Việc học của học sinh thực sự có giá trị vì nó kết nối với thực tế và rèn 

luyện được nhiêu kĩ năng hoạt động và kĩ năng sống. Học sinh cũng được 

tạo điều kiện minh họa kiến thức mình vừa nhận được và đánh giá mình học 

được bao nhiêu và giao tiếp tốt như thế nào.Với cách tiếp cận này, vai trò 

của giáo viên chỉ là người hướng dẫn, chỉ bảo thay vì quản lý trực tiếp học 

sinh làm việc. 

Dạy học theo chủ đề ở bậc trung học là sự cố gắng tăng cường tích hợp 

kiến thức, làm cho kiến thức có mối liên hệ mạng lưới nhiều chiều; là sự tích 

hợp vào nội dung những ứng dụng kĩ thuật và đời sống thông dụng làm cho nội 

dung học có ý nghĩa hơn, hấp dẫn hơn. Một cách hoa mỹ; đó là việc “thổi hơi 
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thở” của cuộc sống vào những kiến thức cổ điển, nâng cao chất lượng “cuộc 

sống thật” trong các bài học. 

Theo một số quan điểm, dạy học theo chủ đề thuộc về nội dung dạy học 

chứ không phải là phương pháp dạy học nhưng chính khi đã xây dựng nội dung 

dạy học theo chủ đề, chính nó lại tác động trở lại làm thay đổi rất nhiều đến 

việc lựa chọn phương pháp nào là phù hợp, hoặc cải biến các phương pháp sao 

cho phù hợp với nó. 

Vì là dạy học theo chủ đề nên căn bản quá trình xây dựng chủ đề tạo ra 

quá trình tích hợp nội dung (đơn môn hoặc liên môn) trong quá trình dạy” [4]. 

Hiện nay có nhiều cách hiểu và sử dụng các khái niệm chủ đề/ chuyên đề 

dạy học trong các tài liệu cũng khác nhau, nhưng trong luận văn này Chuyên đề 

dạy học được hiểu là tập hợp các đơn vị kiến thức gần nhau hoặc liên quan đến 

nhau trong một môn hoặc các môn khác nhau được xây dựng thành một đơn vị 

kiến thức tương đối hoàn chỉnh, tương đối độc lập có gợi ý cách thức tổ chức 

tiến hành các hoạt động dạy học của chuyên đề. Dạy học theo chuyên đề là một 

phương pháp hay một kiểu dạy học, trong đó giáo viên hướng dẫn học sinh 

cùng tổ chức quá trình học tập thông qua việc nghiên cứu các đơn vị kiến thức 

thuộc phạm vi chuyên môn sâu của một môn học hoặc liên môn. 

1.2.2. So sánh dạy học theo chủ đề với dạy học truyền thống 

1.2.2.1. Điểm khác biệt cơ bản giữa dạy học truyền thống và dạy học theo 

chủ đề 

Dạy học truyền thống Dạy học theo chủ đề 

- Giáo viên quyết định (áp đặt) tiến 

trình học tập của học sinh. 

 

- Phù hợp với một số học sinh có 

cách tư duy: logic, tuần tự, chặt chẽ. 

- Mục tiêu: kiến thức mới thông qua 

- Học sinh được giao nhiệm vụ học tập 

và tự tìm cách thức thực hiện (có sự hỗ 

trợ của giáo viên). 

- Phù hợp với nhiều đối tượng học sinh 

vì mỗi học sinh có một phương pháp 

học tập phù hợp riêng. 
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Dạy học truyền thống Dạy học theo chủ đề 

hoạt động, bồi dưỡng các phương 

thức tư duy khoa học. 

 

 

- Dạy theo từng bài riêng rẽ trong 

một thời lượng cố định dành cho 

từng bài. 

- Kiến thức thu được rời rạc hoặc chỉ 

liên hệ tuyến tính (liên hệ một 

chiều). 

- Trình độ nhận thức có thể đạt: biết, 

hiểu, vận dụng. 

- Kết thúc một chương: không có 

một tổng thể kiến thức mới, mà có 

kiến thức từng phần riêng biệt, hặc 

hệ thống kiến thức liên hệ tuyến tính 

theo trật tự bài học. 

- Kiến thức khá xa rời thực tiễn. 

- Kiến thức thu được sau khi học chỉ 

giới hạn trong nội dung học. 

- Không thể hướng tới bồi dưỡng 

các kỹ năng: giao tiếp, hợp tác, quản 

lý, điều hành, quyết định. 

- Hướng đến các mục tiêu: một dung 

lượng kiến thức khoa học và rèn luyện 

các kỹ năng tiên tiến: quan sát, thu thập 

dữ liệu, xử lý, suy luận và áp dụng thực 

tiễn. 

- Dạy theo một chủ đề thống nhất được 

tổ chức lại từ một phần chương trình 

học. 

- Kiến thức thu được là những khái niệm 

liên hệ mạng lưới với nhau. 

- Trình độ nhận thức có thể đạt: phân 

tích, tổng hợp, đánh giá. 

- Kết thúc chủ đề: có một tổng thể kiến 

thức mới, tinh giản, chặt chẽ và khác với 

nội dung sách giáo khoa. 

- Kiến thức gần với thực tiễn. 

- Sau khi kết thúc chủ đề hiểu biết vượt 

ra ngoài khuôn khổ nội dung cần học. 

- Có thể hướng tới bồi dưỡng các kỹ 

năng: giao tiếp, hợp tác, quản lý, điều 

hành, ra quyết định. 

1.2.2.2. Điểm tương đồng giữa dạy học chuyên đề và dạy học truyền thống là 

vẫn coi trọng việc trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức cơ bản của các môn 

học” [26]. 
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1.2.3. Các chức năng,  nhiệm vụ và ưu điểm  của dạy học theo chủ đề một số 

kiến thức vật lí 

1.2.3.1. Các chức năng của dạy học theo chủ đề một số kiến thức vật lí. 

“Dạy học theo chủ đề là một mô hình mới cho hoạt động dạy học thay 

thế cho dạy học truyền thống (với đặc trưng là những bài học ngắn, cô lập, 

những hoạt động lớp học mà giáo viên giữ vai trò trung tâm) bằng việc chú 

trọng những nội dung kiến thức học tập có tính khái quát, liên quan đến nhiều 

lĩnh vực” [4], với trọng tâm tập trung vào việc học của học sinh thông qua tổ 

chức các hoạt động và nội dung gắn với những vấn đề thực tiễn. 

1.2.3.2. Các nhiệm vụ của dạy học theo chủ đề một số kiến thức vật lí. 

- Dạy học theo chủ đề, giáo viên tận dụng vốn kiến thức, kinh nghiệm, 

kỹ năng có sẵn của các em để giúp các em chủ động tiếp nhận kiến thức mới.  

- Dạy học theo chuyên đề nhiệm vụ học tập hướng tới “việc sử dụng kiến 

thức, hiểu biết vào thực tiễn, việc lĩnh hội hệ thống kiến thức có sự tích hợp 

cao, tinh giản đồng thời hướng tới nhiều mục tiêu giáo dục tích cực khác (VD 

các năng lực), trong khi dạy học theo truyền thống lại coi trọng việc truyền thụ 

kiến thức” [4] theo định hướng nội dung theo mục tiêu được xác định. 

- “Trong dạy học theo chuyên đề, kiến thức mới được học sinh lĩnh hội 

trong quá trình giải quyết các nhiệm vụ học tập, đó là kiến thức tổ chức theo 

một hình thức mới khác với kiến thức trình bày trong tất cả các nguồn tài 

liệu. Hơn nữa, với việc học sinh lĩnh hội kiến thức trong quá trình giải quyết 

nhiệm vụ học tập” [4] trong điều kiện không gian được mở rộng không chỉ ở 

trong lớp mà có thể ở cả ngoài lớp học, thời gian dạy học được linh hoạt cả ở 

trường và ở nhà. 

- Với dạy học theo chuyên đề, vai trò của giáo viên và học sinh cơ bản là 

thay đổi khác so với dạy học truyền thống. Giáo viên là người hướng dẫn giúp 

cho học sinh tự lĩnh hội kiến thức. 
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- Với việc dạy học theo chuyên đề, học sinh có nhiều cơ hội làm việc 

theo nhóm để giải quyết các vấn đề là hình thức tìm tòi những khái niệm, tư 

tưởng, đơn vị kiến thức, nội dung bài học, chuyên đề,…  

- “Việc học của học sinh thực sự có giá trị vì nó kết nối với thực tế và rèn 

luyện được nhiêu kĩ năng hoạt động và kĩ năng sống. Học sinh cũng được tạo 

điều kiện minh họa kiến thức mình vừa nhận được và đánh giá mình học được 

bao nhiêu và giao tiếp tốt như thế nào”[4]. 

1.2.3.3. Các ưu điểm của dạy học theo chủ đề một số kiến thức vật lí. 

- Các kiến thức truyền đạt cho học sinh có thể liên quan đến một hay 

nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên ngành khác nhau nhưng luôn gắn liền với 

thực tiễn. 

- Tận dụng tối đa những kinh nghiệm sẵn có được tích lũy của học sinh  

- Luôn được tạo điều kiện và cơ hội đạt mục đích học tập và phát triển 

bản thân học sinh, phát huy được tính chủ động, tự tin, năng động, độc lập của 

từng cá nhân. 

- Tận dụng được các phương tiện, công cụ học tập xung quanh học sinh. 

- Thích ứng đến từng đối tượng học sinh. 

- Rèn luyện được khả năng tự học, khả năng làm việc theo nhóm, tính 

hợp tác và tự giác của người học. 

1.2.4. Những nét mới trong dạy học theo chủ đề 

1.2.4.1. Những định hướng chung 

Khác với dạy học truyền thống là dạy học từng đơn vị kiến thức cụ thể, 

trọn vẹn, tương đối độc lập phù hợp với kiểu dạy theo lớp - bài. Dạy học theo 

chủ đề là dạy hệ thống kiến thức của một chủ đề mang tính chất tổng quát có 

thể liên quan đến một hay nhiều lĩnh vực, chuyên ngành khác nhau. Việc dạy 

học theo chủ đề sẽ được bước đầu định hình bằng một hệ thống câu hỏi định 

hướng dựa trên mục tiêu và nội dung kiến thức của chủ đề học tập. 
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Căn cứ vào những đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực, khi xây 

dựng các chuyên đề dạy học ta cần căn cứ vào một phương pháp dạy học tích 

cực cụ thể được lựa chọn để hình dung chuỗi hoạt động học sẽ tổ chức cho học 

sinh thực hiện. Nhìn chung các phương pháp dạy học tích cực đều dựa trên việc 

tổ chức cho học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua các nhiệm vụ 

học tập. Chuỗi hoạt động học trong mỗi chuyên đề vì thế đều tuân theo con 

đường nhận thức chung như sau: 

- Hoạt động giải quyết một tình huống học tập: Mục đích của hoạt động 

này là tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp học sinh ý thức được nhiệm vụ 

học tập, hứng thú học bài mới. Giáo viên sẽ tạo tình huống học tập dựa trên 

việc huy động kiến thức, kinh nghiệm của bản thân học sinh có liên quan đến 

vấn đề xuất hiện trong tài liệu hướng dẫn học; làm bộc lộ "cái" học sinh đã biết, 

bổ khuyết những gì cá nhân học sinh còn thiếu, giúp học sinh nhận ra "cái" 

chưa biết và muốn biết. 

- Hoạt động tìm tòi, khám phá, lĩnh hội được kiến thức, kỹ năng mới 

hoặc/và thực hành, luyện tập, củng cố, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng vừa lĩnh 

hội được nhằm giải quyết tình huống/vấn đề học tập. 

- Hoạt động vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để phát hiện và giải 

quyết các tình huống/vấn đề thực tiễn.”[4] 

1.2.4.2. Những nguyên tắc lựa chọn và xây dựng các chủ đề trong dạy học 

1.2.4.2.1. Dựa trên chương trình, sách giáo khoa hiện hành và chuẩn 

kiến thức, kỹ năng: Khi xây dựng các chủ đề dạy học cần dựa vào chuẩn kiến 

thức, kỹ năng đã được ban hành để tránh quá tải hay cắt xén chương trình hiện 

hành. Khi xây dựng các chủ đề dạy học đảm bảo nguyên tắc này học sinh sẽ có 

đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ học tập của các bài khác liên quan quy định 

trong chương trình. 

1.2.4.2.2. Đảm bảo tổng thời lượng khi xây dựng thêm các chuyên đề dạy 

học không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình hiện hành: Tổng thời 



 18 

lượng của môn học trong năm học đã được ấn định nên khi xây dựng chủ đề thì 

thời gian để thực hiện chủ đề không được nhiều hơn thời lượng đã dành cho 

thời lượng dành cho phần thực hiện giảng dạy các kiến thức mà giáo viên đã 

lấy những nội dung được lấy ra trong chương trình hiện hành. Nếu thời gian dư 

ra do cách tổ chức dạy học mới khi thực hiện chủ đề như một số hoạt động học 

sinh có thể thực hiện ở nhà thì giáo viên tự bố trí để tăng thêm để luyện tập 

củng cố kiến thức cho học sinh. 

1.2.4.2.3. Đảm bảo tính logic của mạch kiến thức trong từng môn học và 

giữa các môn học: Khi xây dựng chủ đề phải đảm bảo nguyên tắc này vì trong 

từng môn học và giữa các môn học logic đã rất chặt chẽ. Nêu thực hiện sớm 

quá hoặc muộn quá thì sẽ gây khó cho học sinh vì có thể kiến thức trong chủ đề 

đó quá sức học sinh do có một số bài học trước của môn học đó  hoặc môn 

khác học sinh chưa được học. 

1.2.4.2.4. Phù hợp với điều kiện nhà trương, đối tượng học sinh: Việc 

xây dựng chủ đề dạy học phải căn cứ vào các điều kiện thực tế của nhà trường, 

trình độ của học sinh, tránh tình trạng có yêu cầu quá cao về cơ sở vật chất hay 

kiến thức quá rộng mà nhà trường hay học sinh không đủ điều kiện đáp ứng. 

1.2.4.3. Câu hỏi định hướng cho chủ đề học tập 

- Câu hỏi khái quát: là câu hỏi mang tính mở, bao trùm kiến thức của 

một chủ đề, có thể liên quan đến nhiều lĩnh vực, chuyên ngành khác. 

Để trả lời câu hỏi khái quát, cần được dẫn dắt bằng câu hỏi gợi ý: gọi là 

câu hỏi nội dung và câu hỏi bài học. 

- Câu hỏi bài học: là câu hỏi gắn với nội dung bài học, sát thực, cụ thể. 

Câu hỏi khái quát và câu hỏi bài học là sự tiếp nối của những vấn đề 

đang được phân tích, tìm hiểu, chúng có tác dụng định hướng, khuyên khích 

người học để đi đến những kiến thức quan trọng của nội dung bài học. Nếu 

không xây dựng những câu hỏi định hướng này thì học sinh sẽ không liên kết 

dẫn đến hiểu không đầy đủ về trọng tâm do đó không đạt mục đích đã đề ra. 
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- Câu hỏi nội dung: là câu hỏi có chủ đề riêng biệt, cụ thể với các nội 

dung chi tiết nhằm gợi ý trả lời cho câu hỏi bài học và câu hỏi khái quát. Loại 

câu hỏi này tạo nên dàn bài cho nội dung bài học. 

1.2.4.4. Bài tập cho chủ đề học tập 

Là loại bài tập gắn liền với thực tiễn, cần khả năng vận dụng sang tạo các 

kiến thức học tập và kinh nghiệm sống của học sinh trong chủ đề. Bài tập loại 

này có tính mở, phải thực hiện trong một thời gian dài 

Thông qua việc thực hiện những bài tập như vậy, học sinh sẽ nhận thấy 

việc học là một phần của cuộc sống chứ không mang tính ép buộc, áp đặt, tách 

rời cuộc sống” [4]. 

 

Kết luận chương 1 

Trong chương này chúng tôi đã trình bày một số vấn đề cơ sở lí luận và 

thực tiễn của đề tài đó là: 

- Mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ dạy học bộ môn Vật lí ở THPT. 

- Những vấn đề khái quát về năng lực và phát triển năng lực cho HS 

THPT. 

- Những vấn đề về phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh 

trong DHVL. 

- Những vấn đề cơ bản về đổi mới PPDH nhằm chú trọng phát triển năng 

lực giao tiếp và hợp tác cho HS trong DH.  

- Những vấn đề cơ bản về chủ đề dạy học trong dạy học vật lí ở trường 

THPT. 

Tất cả những vấn đề nêu trên là cơ sở khoa học vững chắc cho chúng tôi 

xây dựng chương 2: Tổ chức dạt học chủ đề “Chất khí” Vật Lý 10 nhằm phát 

triển năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh. 
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Chương 2 

TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “CHẤT KHÍ” VẬT LÝ 10  

NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP VÀ HỢP TÁC  

CỦA HỌC SINH 

2.1. Nội dung chương “Chất khí” Vật lí 10 

2.1.1. Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình “Chất khí” Vật lí 10 

NỘI DUNG MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT 

 

a) Thuyết động học phân 

tử chất khí 

 

b) Các quá trình đẳng 

nhiệt, đẳng tích, đẳng áp 

đối với khí lí tưởng 

 

c) Phương trình trạng 

thái của khí lí tưởng 

Kiến thức 

- Phát biểu được nội dung cơ bản của thuyết động 

học phân tử chất khí. 

- Nêu được các đặc điểm của khí lí tưởng. 

- Phát biểu được các định luật Bôi-lơ -Ma-ri-ốt, Sác-

lơ. 

- Nêu được nhiệt độ tuyệt đối là gì.  

- Nêu được các thông số p, V, T xác định trạng thái 

của một lượng khí. 

- Viết được phương trình trạng thái của khí lí tưởng 

pV
const

T
 . 

Kĩ năng 

- Vận dụng được phương trình trạng thái của khí lí 

tưởng. 

- Vẽ được đường đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt 

trong hệ toạ độ (p, V). 

2.1.2. Cấu trúc nội dung chương “Chất khí” theo sách giáo khoa Vật lí 10. 

Cấu trúc nội dung chương “Chất khí” theo sách giáo khoa Vật lí 10 gồm 

4 bài: 

Bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí. 

Bài học gồm các nội dung: Cấu tạo chất (những điều đã học về cấu tạo 

chất, lực tương tác phân tử, các thể rắn, lỏng, khí), thuyết động học phân tử 

chất khí, khí lý tưởng. 
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Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle - Mariotte. 

Bài học gồm những nội dung: Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái; 

quá trình đẳng nhiệt, định luật Boyle - Mariotte (đặt vấn đề, thí nghiệm, định 

luật); đường đẳng nhiệt. 

Bài 30: Quá trình đảng tích. Định luật Charles. 

Bài học gồm những nội dung: thí nghiệm, định luật, đường đảng tích. 

Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng. 

Bài học gồm những nội dung: khí thực và khí lý tưởng, phương trình 

trạng thái của khí lý tưởng, quá trình đẳng áp (quá trình đẳng áp, liên hệ giữa 

V, T trong quá trình đẳng áp, đường đẳng áp), độ không tuyệt đối. 

2.2. Những khó khăn khi dạy và học chương “Chất khí” theo sách giáo 

khoa Vật lí 10 

2.2.1. Đối với người học 

Mặc dù chất khí luôn tồn tại xung quanh ta nhưng rất khó nhận thấy bằng 

các giác quan. Học sinh sẽ khó cảm nhận được và phải miễn cưỡng chấp nhận 

cái mà họ không quan sát được. Điều này dẫn đến lòng tin không vững vàng 

đối với các kiến thức khoa học mà các em cần lĩnh hội trong chương này. Khi 

đã không tin thì sẽ cảm thấy khó hiểu, khó nhứ dẫn tới không quan tâm. 

2.2.2. Đối với người dạy 

Vì không thể biểu diễn trực quan sự tồn tại và vận động của chất khí 

được nên người dạy khó thuyết phục học sinh của mình, thí nghiệm thiếu, thời 

lượng dành cho chương ít nên giáo viên sẽ không đào sâu mà dễ xảy ra trường 

hợp dạy cho có” [4]. 

2.3. Tổ chức dạy học theo chủ đề trong dạy học các kiến thức chương 

“Chất khí” theo sách giáo khoa Vật lí 10. 

2.3.1. Cấu trúc lại chương “Chất khí”Vật lí 10 theo chủ đề “Chất khí” 

Nội dung chương “Chất khí” sẽ được trình bày lại theo chủ đề một cách 

hệ thống, để phù hợp với việc nhận thức của học sinh nhằm phát triển năng lực 
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giao tiếp và hợp tác đồng thời vẫn phải đảm bảo đạt được các mục tiêu về 

chuẩn kiến thức kỹ năng đã đề ra. 

2.3.1.1. Xác định vấn đề cần giải quyết của chủ đề. 

Việc xây dựng chủ đề “Chất khí” dựa trên hai cơ sở lí thuyết: Cấu tạo 

chất ; Thuyết động học phân tử chất khí để nghiên cứu về mối quan hệ của các 

thông số nhiệt (P,V và T) của một khối lượng khí xác định chuyển trạng thái 

trong điều kiện một trong ba thông số nhiệt  không đổi (đẳng quá trình) hay tất 

cả ba thông số nhiệt đều  thay đổi, đối với các chất khí có mật độ nhỏ ..., được 

coi là khí lí tưởng. Những kiến thức về chất khí trong Chương trình giáo dục 

phổ thông được trình bày trong 4 bài, có mối liên quan với nhau. Việc xây 

dựng thành một chủ đề sẽ giúp học sinh có cái nhìn tổng quát và tổ chức các 

hoạt động nhằm phát triển các năng lực cho học sinh trong đó nổi bật nhất là 

năng lực giao tiếp và hợp tác.   

Phương pháp được sử dụng trong quá trình tổ chức dạy học là phương 

pháp tìm tòi khám phá, các bước xây dựng kiến thức tuân theo tiến trình nghiên 

cứu khoa học, nhằm bồi dưỡng được nhiều năng lực thành phần của năng lực 

chuyên biệt môn Vật lí. 

2.3.1.2. Chuẩn kiến thức, kĩ năng và một số năng lực có thể được phát triển. 

2.3.1.2.1. Chuẩn kiến thức, kĩ năng  

Chuẩn KT, KN quy định 

trong chương trình 

Mức độ thể hiện cụ thể 

của chuẩn KT, KN 
Ghi chú 

1. Phát biểu được nội dung 

cơ bản của thuyết động học 

phân tử chất khí. 

[Thông hiểu] 

Nội dung cơ bản của 

thuyết động học phân tử 

chất khí: 

- Chất khí được cấu tạo từ 

các phần tử riêng rẽ, có 

kích thước rất nhỏ so với 

khoảng cách giữa chúng. 

Khi va chạm vào 

thành bình, các phân 

tử khí gây ra áp suất 

lên thành bình. 
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Chuẩn KT, KN quy định 

trong chương trình 

Mức độ thể hiện cụ thể 

của chuẩn KT, KN 
Ghi chú 

- Các phân tử khí chuyển 

động hỗn loạn không 

ngừng, chuyển động này 

càng nhanh thì nhiệt độ 

chất khí càng cao. 

- Khi chuyển động hỗn 

loạn, các phân tử khí va 

chạm vào nhau và va 

chạm vào thành bình. 

2. Nêu được các đặc điểm 

của khí lí tưởng. 

[Thông hiểu] 

 Chất khí trong đó các 

phân tử được coi là các 

chất điểm và chỉ tương tác 

khi va chạm được gọi là 

khí lí tưởng. 

 Đặc điểm của khí lí 

tưởng: 

- Kích thước các phân tử 

không đáng kể (bỏ qua). 

- Khi chưa va chạm với 

nhau thì lực tương tác 

giữa các phân tử rất yếu 

(bỏ qua). 

- Các phân tử chuyển 

động hỗn loạn, chỉ tương 

tác khi va chạm với nhau 

và va chạm vào thành 

bình.  

 

Khí lí tưởng, theo 

quan điểm vĩ mô, là 

khí tuân theo hai 

định luật Bôi-lơ - 

Ma-ri-ôt và Sác-lơ. 
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Chuẩn KT, KN quy định 

trong chương trình 

Mức độ thể hiện cụ thể 

của chuẩn KT, KN 
Ghi chú 

3. Phát biểu được định luật 

Bôi-lơ - Ma-ri-ốt 

[Thông hiểu] 

Trong quá trình đẳng 

nhiệt của một lượng khí 

nhất định, áp suất tỉ lệ 

nghịch với thể tích. 

p~
1

V
 hay pV = hằng số. 

Quá trình biến đổi 

trạng thái của chất 

khí, trong đó nhiệt 

độ được giữ không 

đổi gọi là quá trình 

đẳng nhiệt. 

4. Vẽ được đường đẳng 

nhiệt trong hệ toạ độ (p, V). 

[Vận dụng] 

Biết cách vẽ được đường 

biểu diễn sự biến thiên 

của áp suất theo thể tích 

khi nhiệt độ không đổi gọi 

là đường đẳng nhiệt. 

Trong hệ toạ độ (p, V) 

đường đẳng nhiệt là 

đường hypebol. 

 

5. Phát biểu được định luật 

Sác-lơ 

[Thông hiểu] 

Trong quá trình đẳng tích 

của một lượng khí nhất 

định, áp suất tỉ lệ thuận 

với nhiệt độ tuyệt đối. 

p ~ T hay 
p

T
 = hằng số. 

Nếu chất khí ở trạng thái 

1 (p1, T1) biến đổi đẳng 

tích sang trạng thái 2 (p2 , 

T2) thì theo định luật Sác-

lơ, ta có: 

Quá trình biến đổi 

trạng thái khi thể 

tích không đổi gọi là 

quá trình đẳng tích. 

Công thức tính nhiệt 

độ Ken-vin T theo 

nhiệt độ Xen-xi-út t 

là 

         T  = t + 273 

(học viên Vật lí 8) 
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Chuẩn KT, KN quy định 

trong chương trình 

Mức độ thể hiện cụ thể 

của chuẩn KT, KN 
Ghi chú 

1 2

1 2

p p

T T
  

6. Vẽ được đường đẳng tích 

trong hệ toạ độ (p, T). 

[Vận dụng] 

Biết cách vẽ được đường 

biểu diễn sự biến thiên 

của áp suất theo nhiệt độ 

khi thể tích không đổi gọi 

là đường đẳng tích. 

Trong hệ toạ độ (p, T), 

đường này là một phần 

của đường thẳng có 

đường kéo dài đi qua gốc 

toạ độ. 

Trong hệ toạ độ (p, 

V), đường này là 

một phần đường 

thẳng song song với 

trục p. 

 

7. Nêu được các thông số p, 

V, T xác định trạng thái của 

một lượng khí. 

[Nhận biết] 

Mỗi một lượng khí đều có 

các thông số p, V, T đặc 

trưng cho trạng thái của 

nó. Các thông số này có 

mối liên hệ với nhau 

thông qua một phương 

trình gọi là phương trình 

trạng thái. 

 

 

8. Viết được phương trình 

trạng thái của khí lí tưởng 

pV

T
 = hằng số. 

 

 

[Vận dụng] 

Một lượng khí chuyển từ 

trạng thái 1 (p1, V1, T1) 

sang trạng thái 2 (p2, V2, 

T2). Các thông số p, V, T 

thoả mãn phương trình 

Quá trình biến đổi 

trạng thái khi áp suất 

không đổi gọi là quá 

trình đẳng áp.  
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Chuẩn KT, KN quy định 

trong chương trình 

Mức độ thể hiện cụ thể 

của chuẩn KT, KN 
Ghi chú 

9. Vận dụng được phương 

trình trạng thái của khí lí 

tưởng. 

trạng thái của khí lí tưởng 

hay phương trình Cla-pê-

rôn: 

1 1 2 2

1 2

p V p V

T T
  

hay 
pV

T
= hằng số. 

[Vận dụng] 

Biết cách phân tích, chỉ ra 

các thông số của các trạng 

thái chất khí và áp dụng 

phương trình trạng thái để 

tính được các đại lượng 

chưa biết. 

10. Vẽ được đường đẳng áp 

trong hệ toạ độ (V, T). 

[Vận dụng] 

Biết cách vẽ được đường 

biểu diễn sự biến thiên 

của thể tích theo nhiệt độ 

khi áp suất không đổi gọi 

là đường đẳng áp. 

Trong hệ toạ độ (V, T), 

đường này là một phần 

của đường thẳng có 

đường kéo dài đi qua gốc 

toạ độ. 

Từ phương trình 

trạng thái, nếu áp 

suất không đổi trong 

quá trình chuyển 

trạng thái (p1 = p2), 

thì:  

 
V

T
 = hằng số, hay 

1 2

1 2

V V

T T
  

Trong quá trình đẳng 

áp của một lượng khí 

nhất định, thể tích tỉ 

lệ thuận với nhiệt độ 

tuyệt đối. 
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Chuẩn KT, KN quy định 

trong chương trình 

Mức độ thể hiện cụ thể 

của chuẩn KT, KN 
Ghi chú 

Trong hệ toạ độ (p, 

V) đường này là một 

phần đường thẳng 

song song với trục 

V. 

11. Nêu được nhiệt độ tuyệt 

đối là gì. 

[Thông hiểu] 

Nếu giảm nhiệt độ tới 0 K 

thì p = 0 và V = 0. Ken-

vin đưa ra một nhiệt giai 

bắt đầu bằng nhiệt độ 0 K 

và 0 K gọi là độ không 

tuyệt đối. 

Nhiệt độ tuyệt đối là nhiệt 

độ theo nhiệt giai Ken-

vin, có đơn vị là K.   

Nhiệt giai của Ken-

vin: Mỗi độ chia 

trong nhiệt giai này 

có giá trị bằng mỗi 

độ chia trong nhiệt 

giai Xen-xi-út. Độ 

không tuyệt đối có 

giá trị vào khoảng  

273,15oC. 

2.3.1.2.2. một số năng lực có thể được phát triển 

- Năng lực tự học  

- Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo 

- Năng lực học hợp tác nhóm 

- Năng lực thực hành thí nghiệm 

- Năng lực trình bầy và trao đổi thông tin 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác” [5]. 

2.3.1.3. Nội dung kiến thức cần xây dựng trong chủ đề 

Chủ đề xây dựng thực hiện trong 6 tiết trên lớp gồm nội dung thông qua 

các hoạt động: 

 Hoạt động 1: Tìm hiểu về cấu tạo chất, thuyết động học phân tử 

chất khí 
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 Hoạt động 2. Tìm hiểu vấn đề nghiên cứu về các định luật chất khí 

 Hoạt động 3. Thí nghiệm khảo sát các định luật chất khí (Kỹ thuật các 

mảnh ghép) 

 Hoạt động 4. Xây dựng phương trình trạng thái của khí lí tưởng 

 Hoạt động 5. Hệ thống hóa kiến thức  

 Hoạt động 6. Vận dụng 

2.3.2. Xây dựng nội dung bài giảng các kiến thức chủ đề “Chất khí”Vật lý 10 

nhằm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác 

2.3.2.1. Định hướng chung. 

Khi xây dựng nôi dung bài giảng và tiến hành dạy học chủ đề “Chất 

khí”Vật lý 10 nhằm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cần chú ý một số 

vấn đề sau: 

2.3.2.1.1. Nhận thức và thực hiện đúng bản chất của từng hoạt động 

trong tiến trình bài học để vận dụng linh hoạt, phù hợp với HS 

* Hoạt động giới thiệu chuyên đề 

- Tạo tâm thế học tập, giúp học sinh ý thức được nhiệm vụ học tập, liên 

hệ giữa vốn kiến thức và kinh nghiệm sẵn có của học sinh với những vấn đề đặt 

ra của bào học để tạo hứng thú học bài mới.  

- Giúp học sinh suy nghĩ và làm xuất hiện những nhận thức ban đầu về 

vấn đề sắp tìm hiểu, học tập. 

* Tổ chức các hoạt động học tập 

- Luôn liên hệ với vốn kiến thức và kinh nghiệm sẵn có của học sinh và 

thông qua các hoạt động để học sinh tự mình chiếm lĩnh tri thức mới. Khi học 

sinh gặp khó khăn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ học sinh để việc tiếp thu kiến 

thức, kĩ năng mới một cách thuận lợi và đưa các kiến thức, kĩ năng mới vào hệ 

thống kiến thức, kỹ năng của bản thân. 

* Sơ kết chủ đề  

- Giúp học sinh củng cố, hoàn thiện kiến thức, kĩ năng vừa lĩnh hội  được.  
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- Giáo viên sẽ yêu cầu học sinh làm các “bài tập” cụ thể giống như “bài 

tập” trong bước hình thành kiến thức để  diễn đạt được đúng kiến thức hoặc mô 

tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình và áp dụng 

trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống/vấn đề trong 

học tập... 

* Dặn dò, bài tập về nhà 

- Giao nhiệm vụ cho học sinh vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để 

giải quyết các tình huống/vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống. 

- Giáo viên cần khuyến khích học sinh tiếp tục tìm tòi và mở rộng kiến 

thức ngoài lớp học. Học sinh tự đặt ra các tình huống có vấn đề nảy sinh từ nội 

dung bài học, từ thực tiễn cuộc sống, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để 

giải quyết bằng những cách khác nhau. 

2.3.2.1.2. Hiểu và thực hiện đúng ý nghĩa của các hình thức hoạt động 

trong dạy học 

* Hoạt động cá nhân  

- Trong việc tổ chức hoạt động học có những hoạt động yêu cầu học sinh 

thực hiện các bài tập/nhiệm vụ một cách độc lập và học sinh phải tuân thủ một 

cách nghiêm túc thì mới đạt hiệu quả.  

* Hoạt động cặp đôi và hoạt động nhóm 

Trong việc tổ chức hoạt động học có những hoạt động yêu cầu học sinh 

thực hiện các bài tập/nhiệm vụ theo cặp đôi và hoạt động nhóm đó là những 

hoạt động nhằm giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác, tăng 

cường sự chia sẻ và tính cộng đồng.  

- Hoạt động cặp đôi được sử dụng trong những trường hợp các bài tập/ 

nhiệm vụ cần sự chia sẻ, hợp tác trong nhóm nhỏ gồm 2 học sinh. 

- Hoạt động nhóm (từ 3 học sinh trở lên) được sử dụng trong trường 

hợp tương tự, nhưng thiên về sự hợp tác, thảo luận với số lượng thành viên 

nhiều hơn. 
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* Hoạt động chung cả lớp:  

- Khi học sinh có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh một vấn đề hoặc có 

những khó khăn mà nhiều học sinh không thể vượt qua, giáo viên có thể dừng 

công việc của các nhóm lại để tập trung cả lớp làm sáng tỏ các vấn đề còn băn 

khoăn hoặc bàn cãi.  

- Hoạt động chung cả lớp thường được vận dụng trong các tình huống 

sau: giải quyết những vấn đề mà các nhóm không giải quyết được, nghe giáo 

viên hướng dẫn chung; nghe giáo viên nhắc nhở, tổng kết, rút kinh nghiệm; học 

sinh luyện  tập thuyết trình trước tập thể lớp…  

2.3.2.1.3. Hướng dẫn thực hiện đúng tiến trình hoạt động nhóm 

Trước khi tham gia phối hợp với bạn học trong các nhóm nhỏ, cá nhân 

luôn có một khoảng thời gian với các hoạt động để tự lĩnh hội kiến thức, 

chuẩn bị cho các hoạt động thảo luận trong nhóm. Cá nhân làm việc độc lập 

nhưng vẫn có thể tranh thủ hỏi hay trả lời bạn trong nhóm, vẫn thực hiện các 

yêu cầu của của nhóm trưởng (nếu có) để phục vụ cho các hoạt động cá 

nhân. Trong quá trình làm việc cá nhân, gặp những gì không hiểu, học sinh 

có thể hỏi bạn ngồi cạnh hoặc nêu ra trong nhóm để các thành viên khác 

cùng trao đổi và nếu nhóm không giải quyết được vấn đề  thì nhóm trưởng 

có thể nhờ giáo viên hỗ trợ. 

Trong các giờ học của chuyên đề luôn có các hoạt động cả nhóm cùng 

hợp tác. Chẳng hạn: 

+ Sau khi học sinh tự đọc một đoạn tư liệu, hay quan sát tranh ảnh… 

trưởng nhóm sẽ dẫn dắt các bạn trao đổi về nội dung cần khai thác của tư liệu, 

tranh ảnh đó; 

+ Sau khi một cá nhân trong nhóm đã đưa ra kết quả  làm việc, nhóm 

sẽ cùng trao đổi nhận xét, bổ sung về nội dung kiến thức, nội dung kênh 

hình, tư liệu… 

Nhóm là hình thức học tập phát huy rất tốt khả năng sáng tạo, điều quan 

trọng là học sinh cần phải biết mình làm gì và làm như thế nào khi tham gia 

làm việc nhóm. 
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2.3.2.1.4. Nhận thức và thực hiện đúng việc chốt kiến thức 

Căn cứ nội dung học tập, giáo viên chỉ chốt kiến thức của nội dung đã 

học khi thấy việc chốt là cần thiết cho việc tiến hành các hoạt động tiếp theo. 

Giáo viên chỉ hỗ trợ trong trường hợp học sinh của cả lớp không thể chốt kiến 

thức” [4]. 

2.3.2.2. Hồ sơ các kiến thức chủ đề “Chất khí”. 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về cấu tạo chất, thuyết động học phân tử 

chất khí 

Nhiệm vụ hoạt động: Quan sát các nguyên tử silic qua kính hiển vi hiện 

đại và băng hình mô phỏng sự chuyển động của các phân tử ở các thể rắn, lỏng, 

khí, đọc SGK để thực hiện Phiếu học tập 1. (Phụ lục 1)  

Hoạt động 2. Tìm hiểu vấn đề nghiên cứu về các định luật chất khí 

Nhiệm vụ hoạt động 

1. Hãy trình bày các cách làm phồng quả bóng bàn bị bẹp? Giải thích tại 

sao làm như vậy? 

2. Đọc SGK, trả lời câu hỏi theo Phiếu học tập số 2. (Phụ lục 2) 

Hoạt động 3. Thí nghiệm khảo sát các định luật chất khí (Kỹ thuật 

các mảnh ghép) 

Bước 1. Chia nhóm, phân công nhiệm vụ  

- Chuẩn bị: 

+ Bộ thí nghiệm xây dựng định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt  

+ Bộ thí nghiệm xây dựng các định luật Sác-lơ  

+ Bộ thí nghiệm xây dựng các định luật Gay luy-xắc 

- Chia các học viên trong lớp thành các nhóm hợp tác, mỗi nhóm có 4 

học viên 

- Ở mỗi nhóm hợp tác cử mỗi học viên nhận một nhiệm vụ, gọi là các 

chuyên gia. Nêu nhiệm vụ của từng thành viên trong nhóm hợp tác (từng 

chuyên gia).  
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- Phân công địa điểm làm việc cho mỗi nhóm chuyên gia gồm 4 học viên 

cùng số. Đề nghị mỗi nhóm cử nhóm trưởng và thư kí. 

- Họp nhóm hợp tác, phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên 

- Các thành viên trong cùng 1 nhóm chuyên gia về địa điểm được phân 

công, cử nhóm trưởng và thư kí. 

Bước 2. Nhóm chuyên gia làm việc  

- Phát phiếu học tập số 3 cho các nhóm chuyên gia 

- Quan sát hoạt động của các nhóm để kịp thời điều chỉnh khi có nhóm đi 

chệch hướng đồng thời khuyến khích các nhóm hoạt động tích cực. 

- Có thể gợi ý nếu học viên gặp khó khăn trong khi giải quyết vấn đề 

- Thu phiếu học tập của nhóm chuyên gia để đánh giá kết quả làm việc, 

góp ý với từng nhóm và trả lại cho các nhóm trước buổi nhóm hợp tác làm việc 

- Các nhóm chuyên gia xác định nhiệm vụ học tập, trả lời các câu hỏi 

trên phiếu học tập số 3 

- Tiếp nhận những góp ý của giáo viên, trao đổi, chỉnh sửa để có thể trình 

bày trước nhóm hợp tác. (có thể làm việc ở nhà) 

Bước 3. Nhóm hợp tác làm việc  

- Đề nghị học viên trở về nhóm hợp tác và từng chuyên gia trình bày kết 

quả nghiên cứu của mình trước toàn nhóm. 

- Phát phiếu học tập số 4 (Phụ lục 4) 

- Quan sát hoạt động của các nhóm để kịp thời điều chỉnh khi có nhóm đi 

chệch hướng đồng thời khuyến khích các nhóm hoạt động tích cực. 

- Có thể gợi ý nếu học viên gặp khó khăn khi giải quyết vấn đề. 

- Trở về nhóm hợp tác 

- Từng chuyên gia trình bày lần lượt kết quả học tập ở phiếu học tập số 3.  

- Các thành viên khác lắng nghe và thảo luận sau mỗi lần trình bày của 

một chuyên gia. 
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- Thảo luận, trả lời lần lượt câu hỏi trên phiếu học tập số 4 vào giấy A3. 

- Có thể trao đổi trong nhóm để bổ sung, hoàn thiện và trình bày kết quả 

nghiên cứu của nhóm bằng PowerPoint (có thể làm việc ở nhà) 

Bước 4. Báo cáo kết quả (hoạt động cả lớp) 

- Đề nghị các nhóm hợp tác dán trên bảng câu trả lời ở phiếu học tập số 4 

hoặc đăng ký trình bày bằng PowerPoint 

- Hướng dẫn thảo luận lần lượt từng câu hỏi. Xác nhận ý kiến đúng. 

- Thể chế hóa kiến thức 

- Mỗi nhóm cử đại diện lên bảng trả lời các câu hỏi ở phiếu học tập số 4. 

- Các nhóm khác lắng nghe, đưa ra các ý kiến thảo luận 

- Ghi nhận kiến thức. 

Bước 5. Đánh giá kết quả học tập  

- Tổ chức kiểm tra viết 10 phút.  

- Giao nhiệm vụ về nhà 

+ Các nhóm hợp tác thực hiện đánh giá đồng đẳng (công cụ 1) 

+ Làm bài tập, tự đánh giá kết quả 

-  Làm bài kiểm tra 10 phút 

- Tiếp nhận nhiệm vụ về nhà 

Hoạt động 4. Xây dựng phương trình trạng thái của khí lí tưởng 

Nhiệm vụ của hoạt động: 

Đọc SGK, tìm hiểu và thực hiện Phiếu học tập số 5 (Phụ ục 5). 

Hoạt động 5. Hệ thống hóa kiến thức  

Nhiệm vụ hoạt động: 

1. Vẽ sơ đồ tư duy về các kiến thức đã học trong chuyên đề. 

2. Tổ chức cuộc thi  “Ai trả lời đúng nhanh nhất”. 

Bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi Ai trả lời đúng nhanh nhất  

Câu 1. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của chất khí? 

a. Có khối lượng riêng nhỏ. 
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b. Dễ nén 

c. Có thể tích và hình dạng không thay đổi. 

d. Bành trướng. 

Câu 2. Khi khoảng cách giữa các phân tử khí lớn hơn nhiều lần kích 

thước phân tử thì lực tương tác giữa chúng 

a. là lực hút        b. là lực đẩy     

c. là lực hút và lực đẩy.   d. coi như không đáng kể. 

Câu 3. Khi so sánh về lực tương tác giữa các phân tử ở các thể: rắn, lỏng 

và khí , kết luận nào đúng? 

a. Lực tương tác giữa các phân tử chất rắn lớn nhất, lực tương tác giữa 

các phân tử chất lỏng nhỏ nhất  

b. Lực tương tác giữa các phân tử chất rắn lớn nhất, lực tương tác giữa 

các phân tử chất khí nhỏ nhất  

c. Lực tương tác giữa các phân tử chất rắn lớn nhất, lực tương tác giữa 

các phân tử chất khí lớn hơn lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng. 

d. Lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng lớn nhất, lực tương tác giữa 

các phân tử chất khí nhỏ nhất. 

Câu 4. Tỉ số khối lượng phân tử nước và khối lượng nguyên tử cacbon 

12 là 

a. 3/2               b.2/3                    c. 3/4                d. 4/3 

Câu 5. Trong 1gam ôxy có bao nhiêu nguyên tử ôxy? 

Câu 6. Nitơ có khối lượng mol là 28,0134g/mol, ôxy có khối lượng mol 

là 31,9988 g/mol. Phân tử chất nào có khối lượng lớn hơn? 

Câu 7. Trong 12 gam Nitơ có bao nhiêu mol Nitơ, bao nhiêu phân tử Nitơ?  

Hoạt động 6. Vận dụng 

Nhiệm vụ hoạt động 

1. Đọc SGK cho biết: 
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- Vì sao lại có khái niệm “Độ không tuyệt đối”?  

- Khí lí tưởng là gì? 

2. Vẽ đồ thị biểu diễn các đẳng quá trình. 

3. Giải bài tập số 7 và 8 (SGK). 

4. Hãy tìm hiểu các hiện tượng xung quanh nơi học viên sống liên quan 

đến sự thay đổi trạng thái của chất khí mà có thể giải thích bằng những kiến 

thức đã học. 

2.4. Xây dựng tiến trình dạy học chủ đề “Chất khí” Vật lí 10 nhằm phát 

triển năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về cấu tạo chất, thuyết động học phân tử 

chất khí 

a) Nhiệm vụ hoạt động: 

Quan sát các nguyên tử silic qua kính hiển vi hiện đại và băng hình mô 

phỏng sự chuyển động của các phân tử ở các thể rắn, lỏng, khí, đọc SGK để 

thực hiện Phiếu học tập 1.   

b)  Tổ chức hoạt động 

+ Học sinh:  

Học hợp tác nhóm: 

Bước 1: Cá nhân thực hiện, ghi chép nhiệm vụ được giao và ý kiến của 

mình vào vở ghi. 

Bước 2: Thảo luận nhóm để đưa ra ý kiến giống và khác nhau. Cá nhân 

ghi chép ý kiến của nhóm vào vở. 

Bước 3: Thảo luận thống nhất cách trình bày kết quả và báo cáo kết quả 

của nhóm. 

Bước 4: Báo cáo kết quả hoạt động của nhóm với thầy/cô giáo. 

+ Giáo viên: 

Tổ chức hoạt động nhóm: 
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- Chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh, hướng dẫn làm rõ nhiệm vụ học 

tập, yêu cầu học sinh ghi vở. 

- Quan sát tự học của học sinh, hoạt động của các nhóm. Trợ giúp nhóm 

học tập khi cần thiết. 

- Theo dõi kết quả học tập của các nhóm, động viên học sinh hoàn thành 

nhiệm vụ và ghi nhận kết quả hoạt động của nhóm. 

- Tổ chức thảo luận toàn lớp khi cần thiết.  

- Ảnh chụp các nguyên tử Silic qua kính hiển vi hiện đại. 

- Băng hình mô phỏng sự chuyển động của các phân tử ở các thể rắn, 

lỏng, khí. 

c) Sản phẩm hoạt động: Kết quả hoạt động của nhóm. 

Hoạt động 2. Tìm hiểu vấn đề nghiên cứu về các định luật chất khí 

a) Nhiệm vụ hoạt động 

1. Hãy trình bày các cách làm phồng quả bóng bàn bị bẹp? Giải thích tại 

sao làm như vậy? 

2. Đọc SGK, trả lời câu hỏi theo Phiếu học tập số 2. 

b)  Tổ chức hoạt động 

+ Học sinh:  

Học hợp tác nhóm: 

Bước 1: Cá nhân thực hiện, ghi chép nhiệm vụ được giao và ý kiến của 

mình vào vở ghi. 

Bước 2: Thảo luận nhóm để đưa ra ý kiến giống và khác nhau. Cá nhân 

ghi chép ý kiến của nhóm vào vở. 

Bước 3: Thảo luận thống nhất cách trình bày kết quả và báo cáo kết quả 

của nhóm. 

Bước 4: Báo cáo kết quả hoạt động của nhóm với thầy/cô giáo. 

+ Giáo viên: 
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Tổ chức hoạt động nhóm: 

- Chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh, hướng dẫn làm rõ nhiệm vụ học 

tập, yêu cầu học sinh ghi vở. 

- Quan sát tự học của học sinh, hoạt động của các nhóm. Trợ giúp nhóm 

học tập khi cần thiết. 

- Theo dõi kết quả học tập của các nhóm, động viên học sinh hoàn thành 

nhiệm vụ và ghi nhận kết quả hoạt động của nhóm. 

- Tổ chức thảo luận toàn lớp khi cần thiết.  

- Gợi ý: GV có thể định hướng cho HS có hai con đường nghiên cứu các 

đẳng quá trình để tìm được mối quan hệ giữa 2 thông số trạng thái: 

* Dựa vào thuyết động học phân tử chất khí và thuyết cấu tạo chất để 

suy luận. 

 * Đề xuất giả thuyết và tiến hành thí nghiệm kiểm tra giả thuyết 

c) Sản phẩm hoạt động: Kết quả hoạt động của nhóm 

Hoạt động 3. Thí nghiệm khảo sát các định luật chất khí (Kỹ thuật 

các mảnh ghép) 

“Bước 1. Chia nhóm, phân công nhiệm vụ  

- Chuẩn bị: 

+ Bộ thí nghiệm xây dựng định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt  

+ Bộ thí nghiệm xây dựng các định luật Sác-lơ  

+ Bộ thí nghiệm xây dựng các định luật Gay luy-xắc 

- Chia các học sinh trong lớp thành các nhóm hợp tác, mỗi nhóm có 4 

học sinh. 

- Ở mỗi nhóm hợp tác cử mỗi học sinh nhận một nhiệm vụ, gọi là các 

chuyên gia. Nêu nhiệm vụ của từng thành viên trong nhóm hợp tác (từng 

chuyên gia)  
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Chuyên gia Nhiệm vụ 

Học sinh 

số 1 

Khảo sát mối quan hệ giữa áp suất và thể tích của một khối khí 

xác định khi nhiệt độ không đổi. Hoạt động theo phiếu học tập 

3A 

Học sinh 

số 2 

Khảo sát mối quan hệ giữa áp suất và nhiệt độ của một khối khí 

khi thể tích không đổi. Hoạt động theo phiếu học tập 3B 

Học sinh 

số 3 

Khảo sát mối quan hệ giữa thể tích và nhiệt độ của một khối khí 

khi áp suất không đổi. Hoạt động theo phiếu học tập 3C 

Học sinh 

số 4 

Vận dụng thuyết động học phân tử tìm mối quan hệ giữa các 

thông số nhiệt: áp suất, thể tích và nhiệt độ khi một khối lượng 

khí chuyển trạng thái đẳng nhiệt hoặc đẳng áp, hoặc đẳng tích. 

Hoạt động theo phiếu học tập 3D 

- Phân công địa điểm làm việc cho mỗi nhóm chuyên gia gồm 4 học sinh 

cùng số. Đề nghị mỗi nhóm cử nhóm trưởng và thư kí. 

- Họp nhóm hợp tác, phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên 

- Các thành viên trong cùng 1 nhóm chuyên gia về địa điểm được phân 

công, cử nhóm trưởng và thư kí. 

Bước 2. Nhóm chuyên gia làm việc  

- Phát phiếu học tập số 3 cho các nhóm chuyên gia 

- Quan sát hoạt động của các nhóm để kịp thời điều chỉnh khi có nhóm đi 

chệch hướng đồng thời khuyến khích các nhóm hoạt động tích cực. 

- Có thể gợi ý nếu học sinh gặp khó khăn trong khi giải quyết vấn đề 

-Thu phiếu học tập của nhóm chuyên gia để đánh giá kết quả làm việc, 

góp ý với từng nhóm và trả lại cho các nhóm trước buổi nhóm hợp tác làm việc 

- Các nhóm chuyên gia xác định nhiệm vụ học tập, trả lời các câu hỏi 

trên phiếu học tập số 3 

- Tiếp nhận những góp ý của giáo viên, trao đổi, chỉnh sửa để có thể trình 

bày trước nhóm hợp tác. (có thể làm việc ở nhà) 
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Bước 3. Nhóm hợp tác làm việc  

- Đề nghị học sinh trở về nhóm hợp tác và từng chuyên gia trình bày kết 

quả nghiên cứu của mình trước toàn nhóm. 

- Phát phiếu học tập số 4 

- Quan sát hoạt động của các nhóm để kịp thời điều chỉnh khi có nhóm đi 

chệch hướng đồng thời khuyến khích các nhóm hoạt động tích cực. 

- Có thể gợi ý nếu học sinh gặp khó khăn khi giải quyết vấn đề. 

- Trở về nhóm hợp tác 

- Từng chuyên gia trình bày lần lượt kết quả học tập ở phiếu học tập số 3.  

- Các thành viên khác lắng nghe và thảo luận sau mỗi lần trình bày của 

một chuyên gia. 

- Thảo luận, trả lời lần lượt câu hỏi trên phiếu học tập số 4 vào giấy A3. 

- Có thể trao đổi trong nhóm để bổ sung, hoàn thiện và trình bày kết quả 

nghiên cứu của nhóm bằng PowerPoint (có thể làm việc ở nhà) 

Bước 4. Báo cáo kết quả (hoạt động cả lớp) 

- Đề nghị các nhóm hợp tác dán trên bảng câu trả lời ở phiếu học tập số 4 

hoặc đăng ký trình bày bằng PowerPoint 

- Hướng dẫn thảo luận lần lượt từng câu hỏi. Xác nhận ý kiến đúng. 

- Thể chế hóa kiến thức 

- Mỗi nhóm cử đại diện lên bảng trả lời các câu hỏi ở phiếu học tập số 4. 

- Các nhóm khác lắng nghe, đưa ra các ý kiến thảo luận 

- Ghi nhận kiến thức. 

Bước 5. Đánh giá kết quả học tập  

- Tổ chức kiểm tra viết 10 phút.  

- Giao nhiệm vụ về nhà 

+ Các nhóm hợp tác thực hiện đánh giá đồng đẳng. 

+ Làm bài tập, tự đánh giá kết quả 

-  Làm bài kiểm tra 10 phút 

- Tiếp nhận nhiệm vụ về nhà” [21] 
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Hoạt động 4. Xây dựng phương trình trạng thái của khí lí tưởng 

a) Nhiệm vụ hoạt động: 

Đọc SGK, tìm hiểu và thực hiện Phiếu học tập số 5. 

b)  Tổ chức hoạt động 

+ Học sinh:  

Học hợp tác nhóm: 

Bước 1: Cá nhân thực hiện, ghi chép nhiệm vụ được giao và ý kiến của 

mình vào vở ghi. 

Bước 2: Thảo luận nhóm để đưa ra ý kiến giống và khác nhau. Cá nhân 

ghi chép ý kiến của nhóm vào vở. 

Bước 3: Thảo luận thống nhất cách trình bày kết quả và báo cáo kết quả 

của nhóm. 

Bước 4: Báo cáo kết quả hoạt động của nhóm với thầy/cô giáo. 

+ Giáo viên: 

Tổ chức hoạt động nhóm: 

- Chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh, hướng dẫn làm rõ nhiệm vụ học 

tập, yêu cầu học sinh ghi vở. 

- Quan sát tự học của học sinh, hoạt động của các nhóm. Trợ giúp nhóm 

học tập khi cần thiết. 

- Theo dõi kết quả học tập của các nhóm, động viên học sinh hoàn thành 

nhiệm vụ và ghi nhận kết quả hoạt động của nhóm. 

- Tổ chức thảo luận toàn lớp khi cần thiết.  

- Gợi ý: Ghi nhận Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Từ phương 

trình trạng thái, suy luận tìm các công thức mô tả nội dung 3 định luật chất khí. 

c) Sản phẩm hoạt động: Kết quả hoạt động của nhóm 

Hoạt động 5. Hệ thống hóa kiến thức  

a) Nhiệm vụ hoạt động: 

1. Vẽ sơ đồ tư duy về các kiến thức đã học trong chuyên đề. 
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2. Tổ chức cuộc thi  “Ai trả lời đúng nhanh nhất”. Nêu thể lệ cuộc thi: 

+ Các câu hỏi được chiếu lần lượt 

+ Ai giơ tay trước có quyền trả lời, nếu trả lời đúng được ghi điểm, nếu 

trả lời sai thì học sinh khác tiếp tục được trả lời. 

+ Trong vòng 1 phút nếu không có câu trả lời đúng, đáp án được chiếu 

b) Tổ chức hoạt động 

+ Học sinh: Tự học và tham gia cuộc thi. 

+ Giáo viên: Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ. Tổ chức và Công bố kết quả thi 

c) Sản phẩm hoạt động: Sơ đồ tư duy và kết quả thi 

Hoạt động 6. Vận dụng 

a) Nhiệm vụ hoạt động 

1. Đọc SGK cho biết: 

- Vì sao lại có khái niệm “Độ không tuyệt đối”?  

- Khí lí tưởng là gì? 

2. Vẽ đồ thị biểu diễn các đẳng quá trình. 

3. Giải bài tập số 7 và 8 (SGK). 

4. Hãy tìm hiểu các hiện tượng xung quanh nơi học sinh sống liên quan 

đến sự thay đổi trạng thái của chất khí mà có thể giải thích bằng những kiến 

thức đã học. 

b)  Tổ chức hoạt động 

+ Học sinh:  

Học hợp tác nhóm: 

Bước 1: Cá nhân thực hiện, ghi chép nhiệm vụ được giao và ý kiến của 

mình vào vở ghi. 

Bước 2: Thảo luận nhóm để đưa ra ý kiến giống và khác nhau. Cá nhân 

ghi chép ý kiến của nhóm vào vở. 

Bước 3: Thảo luận thống nhất cách trình bày kết quả và báo cáo kết quả 

của nhóm. 
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Bước 4: Báo cáo kết quả hoạt động của nhóm với thầy/cô giáo. 

+ Giáo viên: 

Tổ chức hoạt động nhóm: 

- Chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh, hướng dẫn làm rõ nhiệm vụ học 

tập, yêu cầu học sinh ghi vở. 

- Quan sát tự học của học sinh, hoạt động của các nhóm. Trợ giúp nhóm 

học tập khi cần thiết. 

- Theo dõi kết quả học tập của các nhóm, động viên học sinh hoàn thành 

nhiệm vụ và ghi nhận kết quả hoạt động của nhóm. 

- Tổ chức thảo luận toàn lớp khi cần thiết.  

- Gợi ý: Ghi nhận Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Từ phương 

trình trạng thái, suy luận tìm các công thức mô tả nội dung 3 định luật chất khí. 

c) Sản phẩm hoạt động: Kết quả hoạt động của nhóm 

2.5. Đánh giá năng lực Giao tiếp và hợp tác của HS 

- Đánh giá định tính: Thông qua quan sát, ghi chép của GV trong quá 

trình tổ chức các hoạt động dạy học. 

- Đánh giá định lượng: Việc đánh giá được thực hiện thông qua các bảng 

đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác của HS và các sản phẩm của HS sau khi 

tham gia các hoạt động dạy học: 

 
Hoạt 

động 1 

Hoạt 

động 2 

Hoạt 

động 3 

Hoạt 

động 4 

Hoạt 

động 5 

Hoạt 

động 6 

Hành vi 1.1 x x x x x x 

Hành vi 1.2 x x x x x x 

Hành vi 2.1 x x x x x x 

Hành vi 2.2 x x x x x x 

Hành vi 2.3 x x x x x x 

Hành vi 2.4 x x x x x x 

Hành vi 2.5 x x x x x x 

Hành vi 3.1  x x  x x 

Hành vi 3.2    x x x 
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Kết luận chương 2 

Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận của phương pháp dạy học ở trường 

THPT đã trình bày ở chương 1, trong chương này chúng tôi đã tìm hiểu về mục 

tiêu, thực trạng dạy học, các yếu tố ảnh hướng đến quá trình dạy học chương 

“Chất khí” vật lí 10 để tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực giao tiếp và 

hợp tác cho học sinh. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình  và soạn thảo các 

tiến trình dạy học cụ thể chủ đề “Chất khí” vật lí 10 nhằm phát triển năng lực 

giao tiếp và hợp tác cho học sinh. 

Trong tiến trình dạy học của mỗi đơn vị kiến thức, tôi trình bày cụ thể 

từng bước nội dung và phương pháp vận dụng vào dạy học trong vật lí góp 

phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh. 
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Chương 3 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm  

Trên cơ sở tiến trình dạy học đã thiết kế ở chương 2, chúng tôi tiến hành 

thực nghiệm sư phạm ở trường THPT nhằm đạt được các mục đích sau:  

Đánh giá việc tổ chức dạy học chủ đề “Chất khí” Vật lý 10 nhằm phát 

triển năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh có khả thi, hiệu quả và đạt được 

mục đích dạy học hay không. Trên cơ sở đó rút ra những kết luận sư phạm và 

kinh nghiệm để tiếp tục dạy học các chủ đề khác vào dạy học vật lí và mang lại 

hiệu quả dạy học. 

3.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm 

Để đạt được mục đích trên TNSP thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Tổ chức triển khai dạy chủ đề “Chất khí” Vật lý 10 nhằm phát triển năng 

lực giao tiếp và hợp tác của học sinh theo giáo án đã chuẩn bị. 

Xử lý và phân tích các kết quả của thực nghiệm, nhận xét và rút ra kết 

luận tính đúng đắn giả thuyết khoa học của đề tài. 

3.3. Đối tượng và thời gian tiến hành thực nghiệm sư phạm  

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành với 16 HS lớp 10G trường THPT 

Bình Giang, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: 

Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém 

16 2 6 7 1 0 

Thời gian thực nghiệm được tiến hành tiến hành từ ngày 5 tháng 3 năm 

2018 đền ngày 24 tháng 3 năm 2018 

3.4. Phương pháp tiến hành thực nghiệm sư phạm 

- Tiến hành dạy chủ đề “Chất khí” Vật lý 10 theo nội dung, phương pháp 

và hình thức tổ chức như đã trình bày ở chương 2: Giáo viên giao nhiệm vụ, 

trao đổi và hướng dẫn HS thực hiện các nội dung dạy học chủ đề “Chất khí” 

Vật lý 10  theo kế hoạch đã chuẩn bị. 
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- Theo dõi, ghi chép diễn biến các hoạt động của HS, trực tiếp trao đổi với 

HS nhằm đánh giá mức độ phù hợp của nội dung kiến thức, xem mức độ hứng 

thú, sự tích cực của HS khi tham gia giải quyết các vấn đề kiến thức theo yêu cầu. 

3.5. Phương pháp đánh giá thực nghiệm sư phạm  

3.5.1. Tiêu chí đánh giá 

- Đánh giá định tính: Đánh giá tính khả thi của các hoạt động tổ chức dạy 

học dựa trên phân tích diễn biến các tiết học thông qua quan sát, ghi chép, chụp 

hình, ghi hình. 

- Đánh giá định lượng: Đánh giá hiệu quả phát triển năng lực giao tiếp và 

hợp tác cho HS dựa trên các phiếu đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác và 

sản phẩm của HS. 

- Đánh giá các kĩ năng của học sinh: 

+ Thiết kế, chế tạo và sử dụng dụng cụ thí nghiệm. 

+ Khả năng sử dụng công nghệ thông tin: tìm kiếm thông tin trên 

internet, quay video, chụp ảnh... 

3.5.2. Kế hoạch thực nghiệm sư phạm 

Thời gian Công việc 

Trước dạy 

học ở trường 

phổ thông 

- Phân tích kĩ chương trình, tiến trình dạy học đã thiết kế. 

- Chuẩn bị các dụng cụ thí nghiệm để làm thí nghiệm cho từng tiết dạy. 

- Chuẩn bị các cơ sở vật chất thực nghiệm khác: máy ghi hình, máy 

tính, máy chiếu... 

Tìm hiểu thực tế dạy học ở trường TNSP về các mặt (sử dụng phiếu 

điều tra học sinh, giáo viên).. 

- Phương pháp giảng dạy chủ yếu của GV vật lí. 

- Mục đích sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học của GV vật lí. 

- Kết quả học tập của HS ở lớp TNSP qua điểm trung bình môn vật lí 

của HS ở học kì I năm học 2017 - 2018. 

- Phòng thí nghiệm vật lí và các thiết bị thí nghiệm mà nhà trường được 

trang bị. 
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Thời gian Công việc 

- Trước khi TNSP, tôi gặp gỡ, trao đổi, thống nhất kế hoạch với Ban 

Giám hiệu nhà trường và GV tổ bộ môn vật lí 

- Xây dựng các thiết bị thí nghiệm và soạn thảo tiến trình dạy học các 

đơn vị kiến thức của chủ đề “Chất khí” Vật lý 10. 

Thời gian dạy 

học ở trường 

phổ thông 

 - Sử dụng giáo án, các thí nghiệm SGK, các thí nghiệm đơn giản khác 

đã chuẩn bị liên quan đến kiến thức và bài học vào thực nghiệm trên 

lớp học. 

 - Kết hợp phần chuẩn bị học sinh làm nhiệm vụ theo yêu cầu của giáo 

viên. 

Sau thời gian 

dạy học ở 

trường phổ 

thông 

- Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm theo các mục đích đã đề ra và 

xây dựng các video, CD về tiết thực nghiệm để làm tư liệu nghiên cứu. 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động học tập của học sinh thông qua 

các bảng đánh giá năng lực. 

3.6. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm 

3.6.1. Đánh giá định tính 

- Trong suốt quá trình giải quyết các nhiệm vụ trong chuẩn bị, thiết kế, 

đưa ra các phương án làm, thực hiện thí nghiệm được giao, chúng tôi nhận 

thấy: các nhóm học sinh làm việc rất nghiêm túc, chủ động, tinh thần trách 

nhiệm cao và tích cực. Tuy các nhóm thấy rằng việc thực hiện thí nghiệm theo 

yêu cầu rất đơn giản và dễ thực hiện, nhưng nhiều nhóm muốn khám phá thử 

sức với các phương án khác nhau. Khi kết quả thí nghiệm tạo ra không được 

như mong muốn, các em cũng không ngại ngần tiến hành lại thí nghiệm. 

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ, các nhóm có những ý tưởng rất mới, 

sáng tạo thể hiện rõ khả năng phát hiện kiến thức cần thu được, trên cơ sở đó 

tìm tòi và giải quyết vấn đề của bài học đặt ra.  

- Quá trình thảo luận trong nhóm diễn ra rất sôi nổi, các em cũng tự giác, 

tích cực thảo luận trao đổi với các thành viên trong nhóm, trao đổi trực tiếp với 

với giáo viên để giải quyết những vướng mắc, khó khăn. Trong quá trình làm ở 
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nhà khi gặp vướng mắc mà không giải quyết được các em chủ động gọi điện 

trao đổi với giáo viên, tạo các nhóm trên mạng xã hội để dễ dàng trao đổi thông 

tin và kiến thức của bài học. 

Trong phần này, trên cơ sở phân tích các diễn biến trên lớp, kết quả bài 

báo cáo sản phẩm cuối đợt TNSP, luận văn sơ bộ đánh giá phát triển năng lực 

giao tiếp và hợp tác của HS theo các tiêu chí đã đưa ra qua từng tiến trình dạy 

học cụ thể. 

3.6.1.1. Hoạt động: Tìm hiểu về cấu tạo chất, thuyết động học phân tử chất khí. 

- HS bước đầu làm quen với hình thức tổ chức dạy học hợp tác. 

- Với sự hướng dẫn, giúp đỡ của GV, các em HS tiếp cận với phương 

pháp dạy học hợp tác. 

- GV đưa ra tình huống làm nảy sinh và xuất hiện vấn đề thông qua các 

câu hỏi, hình ảnh liên quan kiến thức. HS tiếp nhận và phát hiện vấn đề cần 

nghiên cứu kiến thức về cấu tạo chất, thuyết động học phân tử chất khí. Sau đó 

yêu cầu các nhóm hoàn thành phiếu học tập 1. 

- Để nghiên cứu kiến thức về cấu tạo chất, thuyết động học phân tử chất 

khí các em đã thảo luận và đề xuất được ý tưởng, thống nhất ý kiến và trình bày 

vào báo cáo của nhóm theo yêu cầu.  

- HS đã trực tiếp tiến hành ghi ý kiến cá nhân vào vở. HS rất hứng thú và 

hăng hái tham gia vào hoạt động. 

- HS được trực tiếp trao đổi trong nhóm và rút ra nhận xét kiến thức 

- Đại diện lên thông báo kiến thức đã thống nhất trong nhóm về cấu tạo 

chất, thuyết động học phân tử chất khí vừa tìm hiểu được, việc trình bày còn rụt 

rè, chưa tự tin.  

- Qua quan sát, tôi nhận thấy HS đã bước đầu làm quen dần với phương 

pháp dạy học của đề tài, HS tích cực tham gia vào hoạt động dạy học. 

Nhận xét: Tiến trình dạy học đã soạn thảo tương đối phù hợp với thực tế. 

Đa số các em đều tự lực, chủ động trong việc tiếp thu kiến thức. Các em hào 
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hứng xung phong, hăng hái tham gia vào hoạt động của nhóm. Thời gian cũng 

đảm bảo như kế hoạch. Điều đó cho thấy rằng tiến trình dạy học và các bước 

tiến hành là hoàn toàn khả thi và phát huy được năng lực giao tiếp và hợp tác 

của các em trong giờ học và đáp ứng được mục tiêu đã đặt ra ban đầu. Đây là 

tiết thực nghiệm đầu tiên nhưng các em đã theo kịp tiến độ mà GV đề ra. 

3.6.1.2. Hoạt động: Tìm hiểu vấn đề nghiên cứu về các định luật chất khí. 

- GV đặt vấn đề, tạo tình huống có vấn đề, HS lắng nghe thấy vấn đề xuất 

hiện là cách làm phồng quả bóng bàn bẹp và giải thích tại sao làm như vậy. 

- GV chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh, hướng dẫn làm rõ nhiệm vụ 

học tập, yêu cầu học sinh ghi vở. 

- GV quan sát sự tự học của học sinh, hoạt động của nhóm, trợ giúp 

nhóm học tập khi cần thiết.  

- HS tiến hành hoạt động cá nhân, tham gia hoạt động nhóm theo yêu cầu, 

GV hố trợ khi cần thiết. HS rút ra kết luận kiến thức và đề xuất giả thuyết và tiến 

hành thí nghiệm kiểm tra giả thuyết. Trình bày kết quả hoạt động của nhóm. 

Nhận xét: Trải qua 2 tiến trình dạy học chúng ta có thể nhận thấy rằng 

mức độ phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác trong học tập của các em đã có 

chiều hướng tăng rõ rệt. Các tiến trình dạy học đã soạn thảo hoàn toàn phù hợp 

với khả năng của HS. Các em đã mạnh dạn nêu các dự đoán, đề xuất các 

phương án thí nghiệm kiểm tra, và tích cực thảo luận trong nhóm, thảo luận 

trên lớp để đánh giá, chọn lựa phương án hợp lý nhất. 

3.6.1.3. Hoạt động: Thí nghiệm khảo sát các định luật chất khí.  

- GV chia nhóm, phân công nhiệm vụ. Ở mỗi nhóm hợp tác cử mỗi HS 

nhận một nhiệm vụ. Nêu nhiệm vụ của từng thành viên trong nhóm. 

 - GV phân công địa điểm làm việc cho mỗi nhóm, đề nghị mỗi nhóm cử 

nhóm trưởng và thư kí. 

- GV quan sát, trợ giúp các nhóm khi cần thiết.  

- HS hoạt động trong nhóm chuyên gia, nhóm hợp tác, ghi chép kết quả 

và nhận xét.  



 49 

 - GV yêu cầu báo cáo của nhóm đã tìm hiểu được khi đã được kiểm chứng. 

Nhận xét: Tiến trình soạn thảo hơi chậm so với thực tế. HS đã làm quen 

với phương pháp hoạt động nhóm ở tiết học trước nên mạnh dạn tham gia phát 

biểu, đưa ra các dự đoán về kiến thức; hăng hái thảo luận trên lớp để đánh giá 

và chọn lựa kết luận về kiến thức, trả lời hợp lí nhất. Đáng chú ý nhất là tự bản 

thân các em phát hiện ra vấn đề của tiết học, không cần GV gợi ý và hướng dẫn 

nhiều như các phần trước. Bước đầu nhận thấy sự tiến bộ của các em trong việc 

giao tiếp và hợp tác về vấn đề cần tìm hiểu. 

3.6.1.4. Hoạt động: Xây dựng phương trình trạng thái của khí lý tưởng. 

- GV đặt vấn đề khi cả 3 thông số trạng thái cùng biến đổi. 

- GV làm nảy sinh vấn đề nghiên cứu bằng các câu hỏi, HS thảo luận 

xuất hiện nhu cầu cần nghiên cứu kiến thức khi cả 3 thông số trạng thái cùng 

biến đổi. 

- HS thảo luận nhóm để đưa ra ý kiến giống và khác nhau, ghi chép ý 

kiến của nhóm vào vở cá nhân. 

- HS thảo luận thống nhất cách trình bày kết quả vào báo cáo kết 

quả của nhóm. 

- GV tổ chức cho HS thảo luận toàn lớp. 

- GV đặt tình huống từ phương trình trạng thái, suy luận tìm các công 

thức mô tả nội dung các định luật chất khí. 

Nhận xét: Nhìn chung các em HS đã nắm bắt rất tốt phương pháp dạy  

theo các kiến thức cần tìm hiểu. Trong quá trình dậy học các em đã tự tin, mạnh 

dạn, chủ động trong việc giao tiếp và hợp tác theo yêu cầu. Năng lực giao tiếp 

và hợp tác  được nâng lên trong quá trình thảo luân, lựa chọn kiến thức, đưa 

thông tin kiến thức. 

3.6.1.5. Hoạt động: Hệ thống hóa kiến thức. 

- GV phân chia nhóm và hướng dẫn các nhóm vx sơ đồ tư duy về kiến 

thức đã học trong chủ đề. 



 50 

- GV tổ chức cuộc thi ‘Ai trả lời đúng nhanh nhất”. 

- GV trình chiếu các câu hỏi theo trình tự lần lượt. 

- GV công bố kết quả thi. 

- GV yêu cầu HS tổng hợp và trình bầy kiến thức tổng hợp chất khí, đại 

diện HS trình bầy kiến thức theo yêu cầu. 

Nhận xét: Đây là tiến trình dậy học thứ năm, HS đã quên thuộc với hoạt 

động dạy học. Trong quá trình bài học các em đã thực sự tự tin trong việc giao 

tiếp và hợp tác các phần kiến thức theo yêu cầu. Các hoạt động thảo luận thực 

hiện tốt, không cần sự trợ giúp quá nhiều từ GV. Năng lực giao tiếp và hợp tác 

của các em đạt được ở mức cao hơn. 

3.6.1.6. Hoạt động: Vận dụng. 

- GV chia nhóm và tổ chức cho HS hoạt động nhóm. 

- GV cho các nhóm đọc SGK và trư lời các câu hỏi: 

+ Vì sao lại có khái niệm “Độ không tuyệt đối”? 

+ Khí lí tưởng là gì? 

- GV tổ chức cho các nhóm vẽ đồ thị các đẳng quá trình, giải các bài tập 

trong SGK. 

- GV yêu cầu HS tìm hiểu các hiện tượng xung quanh nơi sống liên quan 

đến sự thay đổi trạng thái của chất khí mà có thể giải thích bằng những kiến 

thức đã học. 

Nhận xét: Tiến trình dạy học thứ sáu về kiến thức chất khí giúp các em 

HS củng cố thêm nữa về hoạt động dạy học theo chủ đề, đồng thời giúp phát 

triển năng lực giao tiếp và hợp tác lên các mức cao hơn theo các tiêu chí đánh 

giá năng lực giao tiếp và hợp tác. 

3.6.2. Đánh giá định lượng 

Việc đánh giá định lượng được thực hiện thông qua quan sát, các phiếu 

đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác của tổng số 16 HS lớp 11G sau khi tham 

gia các hoạt động dạy học chủ đề “Chất khí” Vật lý 10 nhằm phát triển năng 
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lực giao tiếp và hợp tác của học sinh . Với mỗi hoạt động dạy học đều có một 

tiêu chí đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác chi tiết cho từng tiêu chí ở các 

mức độ khác nhau, từ mức độ 1 thấp nhất đến mức độ 3 là cao nhất. Với mỗi 

tiêu chí, tôi thống kê số HS đạt được năng lực giao tiếp và hợp tác tương ứng 

với từng mức độ 1, 2, 3. 

3.6.2.1. Hoạt động: Tìm hiểu về cấu tạo chất, thuyết động học phân tử chất khí. 

Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá về năng lực giao tiếp và hợp tác theo 

bản phân chia các mức độ của hành vi  được nêu ở chương 1, ta có bảng thống 

kê kết quả về các mức độ đạt được về năng lực giao tiếp và hợp tác của HS sau 

khi tham gia hoạt động dạy học chủ đề “Chất khí” Vật lý 10 nhằm phát triển 

năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh trong hoạt động tìm hiểu về cấu tạo 

chất, thuyết động học phân tử chất khí như sau: 

Bảng 3.1: Thống kê các mức độ đạt được về năng lực giao tiếp và hợp tác 

của HS khi tham gia hoạt động dạy học tìm hiểu về cấu tạo chất, thuyết 

động học phân tử chất khí 

Mức độ 

Tiêu chí 

Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 

Số 

HS 

Tỉ lệ 

% 
Số HS 

Tỉ lệ 

% 

Số 

HS 

Tỉ lệ 

% 

Di chuyển, tạo nhóm hợp tác 6 37,5 7 43,75 3 18,75 

Lập kế hoạch hợp tác 11 68,75 4 25,0 1 6,25 

Xác định vị trí và nhiệm vụ của 

bản thân trong hoạt động hợp tác 
8 50,0 5 31,25 3 18,75 

Thực hiện nhiệm vụ được giao 5 31,25 6 37,5 5 31,25 

Nêu ý kiến cá nhân - kết quả thực 

hiện nhiệm vụ 
8 50,0 5 31,25 3 18,75 

Trao đổi ý kiến lẫn nhau 7 43,75 5 31,25 4 25,0 

Tổng hợp kết quả hợp tác 6 37,5 6 37,5 4 25,0 

Theo kết quả thì các tiêu chí đánh giá năng lực có số HS chỉ đạt mức độ 

1 và 2 chiếm phần lớn. Cụ thể: HS di chuyển lộn xộn, mất nhiều thời gian, chưa 
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xác định đúng nhóm theo yêu cầu (37,5%), chưa xác định đúng nhiệm vụ của 

nhóm, còn lúng túng trong việc dự kiến các công việc phải làm, Phân công 

nhiệm vụ chưa phù hợp với năng lực của từng thành viên (68,75%), chưa xác 

định đúng vị trí và nhiệm vụ của bản thân trong hoạt động hợp tác (50,0%), 

chưa tích cực tìm tòi, nghiên cứu tài liệu và không hoàn thành nhiệm vụ được 

giao (31,25%), trình bày ý kiến cá nhân còn nan man chưa đi vào đúng trọng 

tâm, chưa ngắn gọn, còn ấp úng, khó hiểu  và chưa giải thích, chứng minh được 

quan điểm, ý kiến của mình hoặc có giải thích nhưng lí lẽ chưa đủ thuyết phục 

người nghe (50,0%), tranh luận chưa đúng nội dung và có thái độ chưa tôn 

trọng, chưa biết lắng nghe, còn gay gắt bảo thủ ý kiến cá nhân (43,75%), tổng 

hợp ý kiến của các thành viên trong nhóm còn chưa đầy đủ, chính xác, chưa 

viết được báo cáo kết quả thực hiện nhiệm nhiệm vụ một cách hợp lí, khoa học 

(37,5%). Với hoạt động dạy học này, HS đạt mức độ 3, tỷ lệ thấp nhất là 6,25% 

và cao nhất là 31.25% số HS đạt được mức độ 3 của các tiêu chí.  

Đây là hoạt động đầu tiên mà HS tham gia các hoạt động dạy học nhằm 

phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác nên HS còn bỡ ngỡ, chưa quen với cách 

làm việc, các hoạt động, phương pháp, hình thức dạy học này. Các hoạt động 

của HS cần nhiều sự trợ giúp của GV, tuy nhiên HS có nhiều cố gắng trong 

việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong hoạt động dạy học này đa số năng 

lực nhằm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác chủ yếu ở mức độ 1 và mức 

độ 2.  

3.6.2.2. Hoạt động: Tìm hiểu vấn đề nghiên cứu về các định luật chất khí.  

Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá về năng lực giao tiếp và hợp tác theo 

bản phân chia các mức độ của hành vi  được nêu ở chương 1, ta có bảng thống 

kê kết quả về các mức độ đạt được về năng lực giao tiếp và hợp tác của HS sau 

khi tham gia hoạt động dạy học chủ đề “Chất khí” Vật lý 10 nhằm phát triển 

năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh trong hoạt động tìm hiểu vấn đề 

nghiên cứu về các định luật chất khí như sau: 
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Bảng 3.2: Thống kê các mức độ đạt được về năng lực giao tiếp và hợp tác 

của HS khi tham gia hoạt động dạy học tìm hiểu vấn đề nghiên cứu về các 

định luật chất khí 

Mức độ 

Tiêu chí 

Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 

Số 

HS 

Tỉ lệ 

% 
Số HS 

Tỉ lệ 

% 

Số 

HS 

Tỉ lệ 

% 

Di chuyển, tạo nhóm hợp tác 3 18,75 9 56,25 4 25,0 

Lập kế hoạch hợp tác 6 37,5 4 25,0 6 37,5 

Xác định vị trí và nhiệm vụ của 

bản thân trong hoạt động hợp tác 
5 31,25 5 31,25 6 37,5 

Thực hiện nhiệm vụ được giao 4 25,0 7 43,75 5 31,25 

Nêu ý kiến cá nhân - kết quả thực 

hiện nhiệm vụ 
5 31,25 7 43,75 4 25,0 

Trao đổi ý kiến lẫn nhau 3 18,75 8 50,00 5 31,25 

Tổng hợp kết quả hợp tác 5 31,25 6 37,5 5 31,25 

Tự đánh giá 6 37,5 8 50,00 2 12,5 

Hoạt động dạy học tìm hiểu vấn đề nghiên cứu về các định luật chất khí 

HS đã quen dần với phương pháp dạy học này, không còn bỡ ngỡ, lúng túng 

như hoạt động trước. Từ bảng thống kê các mức độ đạt được về năng lực giao 

tiếp và hợp tác của HS khi tham gia hoạt động dạy học tìm hiểu vấn đề nghiên 

cứu về các định luật chất khí của HS đã có một tỷ lệ lớn hơn đạt mức độ 2. Có 

đến 56,62% HS đạt mức độ 2 với tiêu chí di chuyển, tạo nhóm hợp tác, 50,0% 

HS đạt được mức độ với tiêu chí trao đổi ý kiến lẫn nhau. Tỉ lệ % ở mức 2 của 

năng lực giao tiếp và hợp tác tăng lên đáng kể. Tỉ lệ % ở mức 3 vẫn còn thấp, 

cao nhất chỉ được 37,5%. 

3.6.2.3. Hoạt động: Thí nghiệm khảo sát các định luật chất khí 

Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá về năng lực giao tiếp và hợp tác theo 

bản phân chia các mức độ của hành vi  được nêu ở chương 1, ta có bảng thống 
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kê kết quả về các mức độ đạt được về năng lực giao tiếp và hợp tác của HS sau 

khi tham gia hoạt động dạy học chủ đề “Chất khí” Vật lý 10 nhằm phát triển 

năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh trong hoạt động thí nghiệm khảo sát 

các định luật chất khí như sau: 

Bảng 3.3: Thống kê các mức độ đạt được về năng lực giao tiếp và hợp tác 

của HS khi tham gia hoạt động dạy học khảo sát các định luật chất khí 

Mức độ 

Tiêu chí 

Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 

Số 

HS 

Tỉ lệ 

% 
Số HS 

Tỉ lệ 

% 

Số 

HS 

Tỉ lệ 

% 

Di chuyển, tạo nhóm hợp tác 3 18,75 6 37,5 7 43,75 

Lập kế hoạch hợp tác 6 37,5 4 25,0 6 37,5 

Xác định vị trí và nhiệm vụ của 

bản thân trong hoạt động hợp tác 
5 31,25 5 31,25 6 37,5 

Thực hiện nhiệm vụ được giao 5 31,25 6 37,5 5 31,25 

Nêu ý kiến cá nhân - kết quả thực 

hiện nhiệm vụ 
5 31,25 5 31,25 6 37,5 

Trao đổi ý kiến lẫn nhau 6 37,5 5 31,25 5 31,25 

Tổng hợp kết quả hợp tác 5 31,25 6 37,5 5 31,25 

Tự đánh giá 4 37,5 9 56,25 3 18,75 

Sang đến hoạt động dạy học nhằm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác 

của học sinh trong hoạt động thí nghiệm khảo sát các định luật chất khí, các em 

HS đã tỏ ra khá quen thuộc với phương pháp giảng dạy, chủ động hơn trong việc 

giao tiếp và hợp tác, tổng hợp kết quả, trình bày được các ý tưởng của mình. Các 

em không còn lúng túng với các hoạt động hợp tác, thậm chí nhiều em còn tỏ ra 

khá thành thạo, thao tác chính xác. Giáo viên chỉ đóng vai trò tư vấn, gợi ý hỗ trợ 

thêm chứ không cần giúp đỡ sát sao như các phần kiến thức trước.  

Sang đến hoạt động thứ ba, có một tỷ lệ lớn HS có năng lực giao tiếp và 

hợp tác dịch chuyển dần từ mức độ 1 lên 2 và từ mức độ 2 lên 3. Điều này thể 
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hiện ở con số qua bảng trên. Tỷ lệ HS ở mức độ 1 đã giảm đi đáng kể so với 

các hoạt động tìm hiểu kiến thức trước đó, nhưng vẫn còn khá cao. Tuy nhiên, 

đánh giá tổng thể ở các mức độ thì con số đạt được ở mức độ 3 vẫn còn thấp, 

cao nhất mới chỉ dừng lại ở 43,75% ở tiêu chí di chuyển tạo nhóm hợp tác. Có 

thể mức độ 3 ở tất cả các tiêu chí là yêu cầu khá cao đối với các em HS ở hoạt 

động này. Nhưng con số này cũng cho thấy năng lực giao tiếp và hợp tác của 

HS đã có sự dịch chuyển dần lên mức độ 3 sau ba hoạt động dạy học mà các 

em là người tham gia thực sự.  

3.6.2.4. Hoạt động: Xây dựng phương trình trạng thái của khí lý tưởng.  

Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá về năng lực giao tiếp và hợp tác theo 

bản phân chia các mức độ của hành vi  được nêu ở chương 1, ta có bảng thống 

kê kết quả về các mức độ đạt được về năng lực giao tiếp và hợp tác của HS sau 

khi tham gia hoạt động dạy học chủ đề “Chất khí” Vật lý 10 nhằm phát triển 

năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh trong hoạt động thí nghiệm khảo sát 

các định luật chất khí như sau: 

Bảng 3.4: Thống kê các mức độ đạt được về năng lực giao tiếp và hợp tác 

của HS khi tham gia hoạt động dạy học xây dựng phương trình trạng thái 

của khí lý tưởng 

Mức độ 

Tiêu chí 

Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 

Số 

HS 

Tỉ lệ 

% 
Số HS 

Tỉ lệ 

% 

Số 

HS 

Tỉ lệ 

% 

Di chuyển, tạo nhóm hợp tác 2 12,5 5 31,25 8 50,0 

Lập kế hoạch hợp tác 4 25,0 4 25,0 8 50,0 

Xác định vị trí và nhiệm vụ của 

bản thân trong hoạt động hợp tác 
4 25,0 6 37,5 6 37,5 

Thực hiện nhiệm vụ được giao 4 25,0 6 37,5 6 37,5 

Nêu ý kiến cá nhân - kết quả thực 

hiện nhiệm vụ 
3 18,75 6 37,5 7 43,75 

Trao đổi ý kiến lẫn nhau 4 25,0 7 43,75 5 31,25 

Tổng hợp kết quả hợp tác 4 25,0 6 37,5 6 37,5 

Đánh giá lẫn nhau 5 31,25 7 43,75 4 25,0 
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Đến đơn vị kiến thức thứ tư có sự thay đổi và chuyển biến rất rõ trong tỉ 

lệ các tiêu chí đạt được. Điều này được chứng minh ở con số tỷ lệ bảng trên HS 

đạt được mức độ 1 và 2 giảm đi khá nhiều, đồng nghĩa với việc tỷ lệ HS đạt 

được ở mức độ 3 tăng lên khá cao sau bốn hoạt động. Điều này cho thấy, năng 

lực giao tiếp và hợp tác  của HS sẽ được phát huy khi các em được có cơ hội 

tìm hiểu về các kiến thức yêu thích. 

3.6.2.5. Hoạt động: Hệ thống hóa kiến thức. 

Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá về năng lực giao tiếp và hợp tác theo 

bản phân chia các mức độ của hành vi  được nêu ở chương 1, ta có bảng thống 

kê kết quả về các mức độ đạt được về năng lực giao tiếp và hợp tác của HS sau 

khi tham gia hoạt động dạy học chủ đề “Chất khí” Vật lý 10 nhằm phát triển 

năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh trong hoạt động hệ thống hóa kiến 

thức như sau: 

Bảng 3.5: Thống kê các mức độ đạt được về năng lực giao tiếp và hợp tác 

của HS khi tham gia hoạt động dạy học hệ thống hóa kiến thức 

Mức độ 

Tiêu chí 

Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 

Số 

HS 

Tỉ lệ 

% 
Số HS 

Tỉ lệ 

% 

Số 

HS 

Tỉ lệ 

% 

Di chuyển, tạo nhóm hợp tác 1 6,25 4 25,0 11 68,75 

Lập kế hoạch hợp tác 2 12,5 4 25,0 10 62,5 

Xác định vị trí và nhiệm vụ của 

bản thân trong hoạt động hợp tác 
3 18,75 5 31,25 8 50,0 

Thực hiện nhiệm vụ được giao 3 18,75 6 37,5 7 43,75 

Nêu ý kiến cá nhân - kết quả thực 

hiện nhiệm vụ 
2 12,5 6 37,5 8 50,0 

Trao đổi ý kiến lẫn nhau 2 12,5 7 43,75 7 43,75 

Tổng hợp kết quả hợp tác 3 18,75 6 37,5 7 43,75 

Tự đánh giá 4 25,0 6 37,5 6 37,5 

Đánh giá lẫn nhau 4 25,0 5 31,25 7 43,75 
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Tiến trình thứ năm dạy học chủ đề “Chất khí” Vật lý 10 nhằm phát triển 

năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh  trong hoạt động hệ thống hóa kiến thức 

giúp ta nhận thấy rõ năng lực giao tiếp và hợp tác  của HS qua các tiêu chí đã 

chuyển rất nhiều sang mức 2, mức 3. Tỉ lệ ở hai mức này tăng nhanh và cao lên rõ 

ràng. Tỉ lệ ở mức 1 đã giảm đi rất nhiều, cao nhất chỉ còn 25%. Nhận thấy có sự 

chuyển biến mức độ năng lực của HS qua các tiêu chí theo bảng thống kê.  

3.6.2.6. Hoạt động: Vận dụng. 

Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá về năng lực giao tiếp và hợp tác theo 

bản phân chia các mức độ của hành vi  được nêu ở chương 1, ta có bảng thống 

kê kết quả về các mức độ đạt được về năng lực giao tiếp và hợp tác của HS sau 

khi tham gia hoạt động dạy học chủ đề “Chất khí” Vật lý 10 nhằm phát triển 

năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh trong hoạt động vận dụng như sau: 

Bảng 3.6: Thống kê các mức độ đạt được về năng lực giao tiếp và hợp tác 

của HS khi tham gia hoạt động dạy học vận dụng 

Mức độ 

Tiêu chí 

Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 

Số 

HS 

Tỉ lệ 

% 
Số HS 

Tỉ lệ 

% 

Số 

HS 

Tỉ lệ 

% 

Di chuyển, tạo nhóm hợp tác 0 0 3 18,75 13 81,25 

Lập kế hoạch hợp tác 1 6,25 3 18,75 12 75,0 

Xác định vị trí và nhiệm vụ của 

bản thân trong hoạt động hợp tác 
1 6,25 4 25,0 11 68,75 

Thực hiện nhiệm vụ được giao 2 12,5 3 18,75 11 68,75 

Nêu ý kiến cá nhân - kết quả thực 

hiện nhiệm vụ 
1 6,25 5 31,25 10 62,5 

Trao đổi ý kiến lẫn nhau 2 12,5 2 12,5 12 75,0 

Tổng hợp kết quả hợp tác 2 12,5 5 31,25 9 56,25 

Tự đánh giá 2 12,5 4 25,0 10 62,5 

Đánh giá lẫn nhau 3 18,75 4 25,0 9 56,25 
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Qua sáu quá trình dạy học chủ đề “Chất khí” Vật lý 10 nhằm phát triển 

năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh dễ dàng nhận ra sự thay đổi về nhiều 

mặt đối với HS khi được tiếp cận và trực tiếp tham gia hoạt động học. Theo bảng 

số liệu trên tỉ lệ % ở mức 1 còn rất thấp. Giảm đi rất nhiều so với những quá 

trình dậy học trước đó. Trong khi đó tỉ lệ % lại tập trung nhiều lên ở mức độ 3. 

Thấy rõ hiệu quả mang lại của việc dạy học chủ đề “Chất khí” Vật lý 10 nhằm 

phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh  qua các quá trình học. 

Nhận xét một cách chủ quan của người thực hiện đề tài này, nếu các tiết 

học Vật Lí ở trên lớp được đầu tư thời gian, công sức để tạo điều kiện cho các 

em HS học thông qua dạy học chủ đề sẽ phát huy được tối đa năng lực giao tiếp 

và hợp tác không chỉ ở các nội dung của bài học mà có thể áp dụng được trong 

đời sống xã hội hàng ngày của chính các em. 

Trên cơ sở các bảng đánh giá tiêu chí của năng lực giao tiếp và hợp tác 

chúng ta tiến hành thống kê để thấy rõ sự thay đổi các mức của năng lực giao 

tiếp và hợp tác  khi trải qua các tiến trình dạy học chủ đề “Chất khí” Vật lý 10 

nhằm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh: 

Bảng 3.7: Thống kê tỉ lệ % HS đạt ở mức độ 1 theo các tiêu chí đánh giá 

năng lực giao tiếp và hợp tác của các tiến trình dạy học 

Tiến trình 

Tiêu chí 

TTDH 

1 

TTDH 

2 

TTDH 

3 

TTDH 

4 

TTDH 

5 

TTDH 

6 

Tiêu chí 1 (%) 37,50 18,75 18,75 12,5 6,25 0 

Tiêu chí 2 (%) 68,75 37,50 37,50 25,00 12,5 6,25 

Tiêu chí 3 (%) 50,00 31,25 31,25 25,00 18,75 6,25 

Tiêu chí 4 (%) 31,25 25,50 31,25 25,00 18,75 12,50 

Tiêu chí 5 (%) 50,00 31,25 31,25 18,75 12,50 6,25 

Tiêu chí 6 (%) 43,75 18,75 37,5 25,00 12,50 1250 

Tiêu chí 7 (%) 37,50 31,25 31,25 25,00 18,75 12,50 

Tiêu chí 8 (%) x 37,50 37,5 31,25 25,00 12,50 

Tiêu chí 9 (%) x x x x 25,00 18,75 
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Nhận xét: Mức độ 1 của các tiêu chí về năng lực giao tiếp và hợp tác giảm 

đi sau các tiến trình dạy học chủ đề “Chất khí” Vật lý 10 nhằm phát triển năng 

lực giao tiếp và hợp tác của học sinh thể hiện rất rõ qua bảng thống kê trên. 

Bảng 3.8: Thống kê tỉ lệ % HS đạt ở mức độ 2 theo các tiêu chí đánh giá 

năng lực giao tiếp và hợp tác của các tiến trình dạy học 

Tiến trình 

Tiêu chí 

TTDH 

1 

TTDH 

2 

TTDH 

3 

TTDH 

4 

TTDH 

5 

TTDH 

6 

Tiêu chí 1 (%) 43.75 56.25 37.50 31.25 25.00 18.75 

Tiêu chí 2 (%) 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 18.75 

Tiêu chí 3 (%) 31.25 31.25 31.25 37.50 31.25 25.00 

Tiêu chí 4 (%) 37.50 43.75 37.50 37.50 37.50 18.75 

Tiêu chí 5 (%) 31.25 43.75 31.25 37.50 37.50 31.25 

Tiêu chí 6 (%) 31.25 50.00 31.25 43.75 43.75 12.50 

Tiêu chí 7 (%) 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 31.25 

Tiêu chí 8 (%) x 50.00 56.25 43.75 37.50 25.00 

Tiêu chí 9 (%) x x x x 31.25 25.00 

Nhận xét: Ở mức độ 2 của các tiêu chí năng lực giao tiếp và hợp tác có 

sự thay đổi qua từng tiến trình dạy học. Lúc tăng lên, lúc giảm đi nguyên nhân 

là do có sự dịch chuyển từ mức độ 1 sang mức độ 2. Tuy nhiên mức thay đổi 

không đột biến. Từ bảng thống kê ta thấy sự chênh nhau là chưa nhiều. 

Bảng 3.9: Thống kê tỉ lệ % HS đạt ở mức độ 3 theo các tiêu chí đánh giá 

năng lực giao tiếp và hợp tác của các tiến trình dạy học 

Tiến trình 

Tiêu chí 

TTDH 

1 

TTDH 

2 

TTDH 

3 

TTDH 

4 

TTDH 

5 

TTDH 

6 

Tiêu chí 1 (%) 18.75 25.00 43.75 50.00 68.75 81.25 

Tiêu chí 2 (%) 6.25 37.50 37.50 50.00 62.50 75.00 

Tiêu chí 3 (%) 18.75 37.50 37.50 37.50 50.00 68.75 

Tiêu chí 4 (%) 31.25 31.25 31.25 37.50 43.75 68.75 

Tiêu chí 5 (%) 18.75 25.00 37.50 43.75 50.00 62.50 

Tiêu chí 6 (%) 25.00 31.25 31.25 31.25 43.75 75.00 

Tiêu chí 7 (%) 25.00 31.25 31.25 37.50 43.75 56.25 

Tiêu chí 8 (%) x 12.50 18.75 25.00 37.50 62.50 

Tiêu chí 9 (%) x x x x 43.75 56.25 
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Nhận xét: Mức 3 của các tiêu chí về năng lực giao tiếp và hợp tác tăng lên 

sau các tiến trình dạy học chủ đề “Chất khí” Vật lý 10 nhằm phát triển năng lực 

giao tiếp và hợp tác của học sinh thể hiện rất rõ qua bảng thống kê trên. Chứng 

tỏ các tiến trình dạy học giúp phát triển tốt năng lực giao tiếp và hợp tác. 

 

Kết luận chương 3 

Qua đợt thực nghiệm sư phạm và việc tổ chức, theo dõi và phân tích diễn 

biến các giờ dạy, thông qua việc trao đổi thảo luận lấy ý kiến của GV và HS 

sau giờ học, xử lí các kết quả kiểm tra đánh giá theo tiêu chí các mức của năng 

lực giao tiếp và hợp tác. Chúng tôi có những nhận xét sau: 

- Nội dung tiến trình dạy học đã được soạn thảo tương đối phù hợp với 

thực tế HS. Logic bài học được soạn thảo phù hợp với phương pháp và HS, tạo 

điều kiện cho HS làm quen với việc học tập theo chủ đề nhằm phát triển năng 

lực giao tiếp và hợp tác của học sinh. 

- Trong quá trình học tập, HS được hoạt động hợp tác, trao đổi thông tin, 

trình bày quan điểm, đề xuất dự đoán, thảo luận, đưa ra ý kiến. Qua hoạt động 

này, GV kiểm soát được hoạt động nhận thức của HS, kịp thời khắc phục 

những khó khăn, vướng mắc và hoàn chỉnh kiến thức theo tiến trình dạy học đã 

soạn thảo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

KẾT LUẬN CHUNG 

Qua quá trình thực hiện đề tài và kết quả thực nghiệm sư phạm thu được 

đã chứng tỏ rằng: nội dung các tiến trình dạy học do chúng tôi soạn thảo là phù 

hợp với trình độ nhận thức của học sinh. Đồng thời, cũng chứng tỏ rằng dạy 

học theo phương pháp mới này, học sinh tự chủ nắm kiến thức, hoạt động tích 

cực hơn, góp phần nâng cao chất lượng kiến thức và phát triển năng lực giao 

tiếp và hợp tác của học sinh. Qua đó có thể nói tiến trình dạy học đã đạt được 

mục tiêu đề ra. 

Đề tài luận văn có những đóng góp sau: 

 - Soạn thảo nội dung các bài giảng về chủ đề Chât khí, thiết kế một số 

phiếu học tập và vở ghi cho học sinh liên quan đến kiến thức. Đây sẽ là nguồn 

tài liệu tham khảo khi dạy học phần kiến thức của Chất khí. 

 - Xây dựng tiến trình dạy học các kiến thức về Chất khí  theo hướng phát 

triển năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh. 

Tuy vậy, chúng tôi cũng nhận thấy hạn chế: chúng tôi mới chỉ tiến hành 

dạy học ở các đối tượng học sinh tương đương về mặt trình độ nhận thức. Do 

vậy cần phải tiếp tục dạy học trên các đối tượng học sinh khác để chỉnh sửa cho 

tiến trình dạy học phù hợp với nhiều đối tượng học sinh. Các thí nghiệm cải 

tiến cần được kiểm định để mang lại kết quả thật đáng tin cậy. 

Một số đề xuất: 

 - Nghiên cứu kĩ hơn về việc sử dụng thí nghiệm vật lí vào trong dạy học: 

mục đích sử dụng, nội dung kiến thức có thể sử dụng, soạn thảo nội dung bài 

học như thế nào, thực hiện trên đối tượng học sinh nào... nhằm phát huy năng 

lực của người học và trình độ kiến thức, kĩ năng của HS. 

- Tổ chức dạy học trên nhiều đối tượng học sinh ở các trường khác nhau, 

vùng miền khác nhau để có được sự đánh giá tổng quát hơn. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

1. Nêu các tính chất đặc biệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí. Sự khác 

nhau giữa các thể này được giải thích trên cơ sở nào? 

2. Lực tương tác giữa các phân tử ở thể nào lớn nhất, vì sao? 

3. Nêu ba nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí? Nêu 

đặc điểm của khí lí tưởng? 

 

PHỤ LỤC 2. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

1.  Các  thông số đặc trưng cho trạng thái của một khối lượng khí là gì?  

2. Làm thế nào để thay đổi được các thông số này.  

3. Đối với một khối lượng khí xác định, khi chuyển trạng thái thì mối 

quan hệ giữa các thông số trạng thái của khí có tuân theo quy luật không? Nếu 

có thì quy luật đó thế nào? 

4. Đề xuất làm thế nào để biết được: Đối với một khối lượng khí xác 

định, khi chuyển trạng thái thì mối quan hệ giữa các thông số trạng thái của khí 

có tuân theo quy luật không? Nếu có thì quy luật đó thế nào? 

 

PHỤ LỤC 3. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 (Dùng cho nhóm chuyên gia) 

PHIẾU HỌC TẬP 3A 

KHẢO SÁT MỐI QUAN HỆ GIỮA ÁP SUẤT VÀ THỂ TÍCH CỦA MỘT 

LƯỢNG KHÍ KHI NHIỆT ĐỘ KHÔNG ĐỔI 

1.Khi một lượng khí xác định chuyển trạng thái với điều kiện nhiệt độ 

không đổi thì áp suất và thể tích của nó có mối quan hệ với nhau như thế nào? 



 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

2. Làm thế nào để kiểm tra được câu trả lời trên là đúng hay sai? 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

3. Nếu làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán trên thì cần những dụng cụ 

nào, bố trí thí nghiệm thế nào? 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

4. Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết “Một khối lượng khí xác 

định chuyển trạng thái ở điều kiện nhiệt độ không đổi thì áp suất tỉ lệ nghịch 

với thể tích của khí”   

4.1. Quan sát hình ảnh bộ thí nghiệm và ghi tên các dụng cụ và nêu chức 

năng của nó  

 

Dụng cụ chức năng 

  

  

  

  

  

  

  
 

4.2. Nêu các bước tiến hành thí nghiệm 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

4.3. Tiến hành thí nghiệm, thu thập số liệu. Điền số liệu vào bảng 

Lần TN      

Thể tích (V)      

Áp suất (P)      



 

4.4. Xử lý số liệu và đưa ra nhận xét: 

- Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc giữa P và V trong hệ tọa độ POV hoặc 

tính tích PV  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

- So sánh kết quả thí nghiệm với dự đoán ban đầu. Rút ra nhận xét. 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

- Nêu nguyên nhân dẫn tới sai số 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

4.5. Kết luận về mối quan hệ giữa áp suất và thể tích của khối khí xác 

định chuyển trạng thái ở điều kiện nhiệt độ không đổi 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

PHIẾU HỌC TẬP 3B 

KHẢO SÁT MỐI QUAN HỆ GIỮA ÁP SUẤT VÀ NHIỆT ĐỘ CỦA MỘT 

LƯỢNG KHÍ  KHI THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI 

1. Khi một lượng khí xác định chuyển trạng thái với điều kiện thể tích 

không đổi thì áp suất và nhiệt độ  của nó có mối quan hệ với nhau như thế nào? 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

2. Làm thế nào để kiểm tra được câu trả lời trên là đúng hay sai? 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

3. Nếu làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán trên thì cần những dụng cụ 

nào, bố trí thí nghiệm thế nào? 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  



 

4.Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết “Một khối lượng khí xác 

định chuyển trạng thái ở điều kiện thể tích không đổi thì áp suất tỉ lệ với nhiệt 

độ của khí”   

4.1. Quan sát hình ảnh bộ thí nghiệm và ghi tên các dụng cụ và nêu chức 

năng của nó  

 

 

 

 

4.2. Nêu các bước tiến hành thí nghiệm 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

4.3. Tiến hành thí nghiệm, thu thập số liệu. Điền số liệu vào bảng 

Lần TN      

Nhiệt độ (T)      

Áp suất (P)      

4.4. Xử lý số liệu và đưa ra nhận xét: 

- Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc giữa P và T trong hệ tọa độ POT hoặc 

tính thương P/T  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

- So sánh kết quả thí nghiệm với dự đoán ban đầu. Rút ra nhận xét. 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

Dụng cụ Chức năng 

  

  

  

  

  



 

- Nêu nguyên nhân dẫn tới sai số 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

4.5.Kết luận về mối quan hệ giữa áp suất và nhiệt độ  của khối khí xác 

định chuyển trạng thái ở điều kiện thể tích không đổi 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

PHIẾU HỌC TẬP 3C 

KHẢO SÁT MỐI QUAN HỆ GIỮA THỂ TÍCH VÀ NHIỆT ĐỘ CỦA 

MỘT LƯỢNG KHÍ  KHI ÁP SUẤT KHÔNG ĐỔI 

1. Khi một lượng khí xác định chuyển trạng thái với điều kiện áp suất 

không đổi thì thể tích và nhiệt độ của nó có mối quan hệ với nhau như thế nào? 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

2. Làm thế nào để kiểm tra được câu trả lời trên là đúng hay sai? 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

3. Nếu làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán trên thì cần những dụng cụ 

nào, bố trí thí nghiệm thế nào? 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

4.Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết “ Một khối lượng khí xác 

định chuyển trạng thái ở điều kiện áp suất không đổi thì thể tích tỉ lệ  với nhiệt 

độ của khí”   

4.1. Quan sát hình ảnh bộ thí nghiệm và ghi tên các dụng cụ và nêu chức 

năng của nó  



 

 

Dụng cụ Chức năng 

  

  

  

  

  

  

  
 

4.2. Nêu các bước tiến hành thí nghiệm 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

4.3. Tiến hành thí nghiệm, thu thập số liệu. Điền số liệu vào bảng 

Lần TN      

Nhiệt độ (T)      

Thể tích (V)      

4.4. Xử lý số liệu và đưa ra nhận xét: 

- Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc giữa V và T trong hệ tọa độ TOV hoặc 

tính thương  V/T  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

- So sánh kết quả thí nghiệm với dự đoán ban đầu. Rút ra nhận xét. 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

- Nêu nguyên nhân dẫn tới sai số 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  



 

4.5. Kết luận về mối quan hệ giữa áp suất và thể tích của khối khí xác 

định chuyển trạng thái ở điều kiện nhiệt độ không đổi 

 

PHIẾU HỌC TẬP 3D 

1. Dựa vào thuyết động học phân tử chất khí hãy tìm mối liên hệ giữa thể 

tích và nhiệt độ của lượng khí nhất định khi chuyển trạng thái ở điều kiện áp 

suất không đổi. 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

2. Dựa vào thuyết học phân tử chất khí hãy tìm mối liên hệ giữa áp suất 

và nhiệt độ của lượng khí nhất định khi chuyển trạng thái ở điều kiện thể tích 

không đổi. 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

3.  Dựa vào thuyết học phân tử chất khí hãy tìm mối liên hệ giữa áp suất 

và thể tích của lượng khí nhất định khi chuyển trạng thái ở điều kiện nhiệt độ 

không đổi. 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  



 

PHỤ LỤC 4. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4 (Dùng cho nhóm hợp tác) 

1. Điền vào các ô ở bảng sau: 

 T = hằng số V = hằng số p = hằng số 

Quan hệ giữa hai 

thông số nhiệt 

còn lại 

 

 

  

Dựa vào kết quả 

thí nghiệm vẽ đồ 

thị 

P   

 

 

 

 

                              

V                        

P 

 

 

 

 

                                 

T 

V 

 

 

 

 

                                  

T 

2. Phát biểu và viết biểu thức của  

2.1. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ôt 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

2.2. Định luật Sac-lơ 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

2.3. Định luật Gay-luyt-xăc 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  



 

3.Viết biểu thức của  Định luật Sac-lơ và Định luật Gay-luyt-xăc theo 

thang nhiệt độ Xen-xi-ut 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

PHỤ LỤC 5. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5 

1. Một khối lượng khí xác định,ở trạng thái1có p1;V1;T1 thực hiện 

chuyển trạng thái 2 có p2; V2; T2 

a/ Có những cách nào để chuyển khối khí này từ trạng thái (1) về trạng 

thái (2) mà có thể vận dụng các định luật chất khí đã biết? 

b/ Từ kết quả của câu a, tiếp tục suy luận toán học để tìm mối quan hệ 

giữa (p1, V1, T1) và (p2, V2, T2) 

2.Viết phương trình trạng thái của khí ký tưởng và giải thích các ký hiệu.  

3.Từ phương trình trạng thái của khí lý tưởng có thể tìm được biểu thức 

của các định luật chất khí không? Tại sao? 

 

 


